PHẦN I. CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM BÌNH DƯƠNG

Thời điểm báo cáo: tính đến ngày   15/06/2010
I. Thông tin chung của nhà trường

1. Tên trường (theo quyết định thành lập): 

Tiếng Việt: Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương

Tiếng Anh: The College of Agricultural and Forestry

2. Tên viết tắt của trường:

Tiếng Việt: TCNLN BD
Tiếng Anh: AFS

3. Tên trước đây (nếu có):  Trường Trung học Nông nghiệp tỉnh Sông Bé
4. Cơ quan chủ quản của trường: Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

5. Địa chỉ của trường: Ấp 6, khu Mội Nước, Xã Định Hòa, Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.      

6. Thông tin liên hệ: Điện thoại 06503.512386  Số fax ...............................

E-mail.............................................. Website: nonglambd@edu.net 

7. Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập): 1964

8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 1964 

9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 1966
10.  Loại hình trường đào tạo:

  Công lập  x
   Bán công
 FORMCHECKBOX 

   Dân lập
 FORMCHECKBOX 

Tư thục     FORMCHECKBOX 
 

Loại hình khác (đề nghị ghi rõ)
II.  Giới thiệu khái quát về nhà trường

11. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của trường: 
Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp được hình thành từ 1964. Năm 1974, trường có 34 lớp với 1.685 học sinh. Năm 1973 - 1974  đã mở thêm hệ cao đẳng nông lâm súc có 130 sinh viên.

Sau ngày giải phóng, Trường được Bộ Lâm Nghiệp tiếp quản, sau đó chuyển về cơ sở Trảng Bom, Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, sau này trở thành Trường Bổ túc văn hoá lâm nghiệp. Qua 20 năm Tên gọi, quy mô và nhiệm vụ của trường qua các thời kỳ như sau:

- Ngày 10 tháng 10 năm 1979 Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé có quyết định số 119/QĐ thành lập Trường Trung học Nông nghiệp tỉnh Sông Bé. Trường trực thuộc ty Nông nghiệp tỉnh Sông Bé, quy mô đào tạo 200 học sinh/năm với các chuyên ngành như kinh tế nông lâm, trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y. Cơ sở chính của trường đặt tại ấp 4, xã An Mỷ - Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Năm 1982, Chuẩn bị lao động kỹ thuật cho các lâm trường, UBND tỉnh Sông Bé đã ra thông báo số 52/TB.UB ngày 13/7/1982 giao thêm nhiệm vụ đào tạo cán bộ kỹ thuật và nghiệp vụ cho ngành lâm nghiệp và đổi tên thành trường Trung học Nông lâm.

- Ngày 25/8/1986, do yêu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, đòi hỏi phải có cơ ngơi đầy đủ và khang trang hơn, UBND tỉnh Sông Bé đã quyết định sát nhập Trường cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp vào Trường Trung học Nông Lâm và vẫn lấy tên là Trường Trung học Nông Lâm, cơ sở chính chuyển về khu Mọi Nước, xã Định Hoà, TX  Thủ Dầu Một, Bình Dương.
- 29 tháng 11 năm 1997, UBND tỉnh Bình Dương có Quyết định số 3955/QĐ. UB về việc công nhận Trường Nông lâm tỉnh là Trường Trung học Nông Lâm tỉnh Bình Dương nằm trong hệ thống trường Trung học chuyên nghiệp quốc gia.
Hiện nay, Trường có quy mô thường xuyên là 800 học sinh/năm. Trường là đơn vị chịu sự quản lý trực tiếp của Sở NN & PTNT Bình Dương và sự chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.
12. Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường (vẽ sơ đồ mô tả tổ chức hành chính của nhà trường).

Sơ đồ mô tả tổ chức hành chính Trường Trung cấp Nông lâm Nghiệp

Bình Dương

Ghi chú: Mối quan hệ

: Mối quan hệ qua lại, hỗ trợ

: Quan hệ chỉ đạo trực tiếp













13. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường

	Các đơn vị (bộ phận)
	Họ và tên
	Chức danh, học vị, chức vụ
	Điện thoại, email

	1. Hiệu trưởng
	Hoàng Nghĩa Quyền

	Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ, Cử nhân Nông nghiệp
	0913.175.659


	2. Phó Hiệu trưởng 
	01. Trần Ngọc Hùng
02. Huỳnh Kim Ngân


	Phó hiệu trưởng, Cử nhân Nông học
Phó Hiệu Trưởng, Thạc sĩ kỹ thuật, chủ tịch công đoàn, trưởng khoa văn hóa cơ bản.
	0913.142.738
0907.142.167

	3. Chi bộ đảng
    Công đoàn

     Đoàn trường

     Tổ Nữ công


	Hoàng Nghĩa Quyền
Trần Ngọc Hùng

Huỳnh Kim Ngân

Huỳnh Kim Ngân

Đinh Trung Dũng

Hồ Thị Lý
	Bí thư chi bộ
Phó Bí thư chi bộ

Ủy viên

Chủ tịch công đoàn

Bí thư đoàn trường

Trưởng ban nữ công
	0913.175.659

0908142167
0914497125

0919340677

	4. Phòng Đào tạo
Phòng TC-HC
	Nguyễn Thị Mến
Nguyễn T Kiều Anh

Đoàn Văn Chen

Phạm Văn Trịnh

Trà Văn Giang
	Trưởng phòng
Phó phòng

Phó phòng

Trưởng Phòng

Phó phòng
	01688292260
0913192537

0907254639

0918363405

0913140497

	5. Khoa Nông nghiệp
Khoa Kinh tế

Khoa Địa chính
Khoa Văn hóa cơ bản
	Lý Thụy Ngọc Sương
Nguyễn Mạnh Tường

Trần Ngọc Thọ

Phạm Minh Nhật

Huỳnh Kim Ngân
	Trưởng khoa
Phó khoa

Trưởng khoa

Trưởng khoa

Trưởng khoa
	0907185950
0918012754

0907111191

0918143979

0907142167




14.  Các ngành/ chuyên ngành đào tạo (còn gọi là chương trình đào tạo):

Số lượng ngành đào tạo trung cấp: 4 (trồng trọt, chăn nuôi thú y, kinh tế, địa chính).
Số lượng ngành đào tạo nghề: 4
Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ).

15. Các loại hình đào tạo của nhà trường (đánh dấu x vào các ô tương ứng)

Có   Không

Chính quy 




 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Không chính quy 



 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Liên kết đào tạo với nước ngoài 
            FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Liên kết đào tạo trong nước 

            FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình)

16. Tổng số các khoa đào tạo  4
III. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường

17. Thống kê số lượng cán bộ, giáo viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của nhà trường

	STT
	Phân loại
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	I
	Cán bộ cơ hữu
 

Trong đó:
	25
	21
	46

	I.1
	Cán bộ trong biên chế
	17
	14
	31

	I.2
	Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn
	8
	7
	15

	II
	Các cán bộ khác 

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả giáo viên thỉnh giảng
)
	6
	3
	9

	
	Tổng số
	31
	24
	55


18. Thống kê, phân loại giáo viên (chỉ tính những giáo viên trực tiếp giảng dạy trong 3 năm gần đây)
	Số TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Số lượng giáo viên
	Giáo viên cơ hữu
	Giáo viên thỉnh giảng trong nước
	Giáo viên quốc tế

	
	
	
	Giáo viên trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	Giáo viên hợp đồng dài hạn
 trực tiếp giảng dạy
	Giáo viên kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1 
	GS/TSKH
	
	
	
	
	
	

	2 
	PGS
	
	
	
	
	
	

	3 
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	

	4 
	Thạc sĩ
	7
	3
	
	3
	1
	

	5 
	Đại học
	28
	15
	5
	3
	5
	

	6 
	Cao đẳng
	1
	1
	
	
	
	

	7 
	Trung cấp
	4
	1
	2
	
	
	

	
	Tổng số
	40
	20
	7
	6
	6
	


Tổng số giáo viên cơ hữu : 34 người

                       [cách tính = cột (3) - cột (7) - cột (8) = cột (4) + cột (5) + cột (6)] 

Tỷ lệ giáo viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu:  75,5%

19.  Quy đổi số lượng giáo viên của nhà trường (theo hướng dẫn tại công văn số 1325/BGDĐT ngày 09/02/2007)

Số liệu bảng 19 được lấy từ bảng 18 nhân với hệ số quy đổi.

	Số TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Hệ số quy đổi
	Số lượng giáo viên
	Giáo viên cơ hữu
	Giáo viên thỉnh giảng
	Giáo viên quốc tế
	Giáo viên quy đổi

	
	
	
	
	Giáo viên trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	Giáo viên hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy
	Giáo viên kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	Hệ số quy đổi
	
	
	1,0
	1,0
	0,3
	0,2
	0.2
	

	1 1
	GS hoặc TSKH
	4,0
	
	
	
	
	
	
	

	2 1
	PGS
	3,0
	
	
	
	
	
	
	

	3 2
	Tiến sĩ
	2,0
	
	
	
	
	
	
	

	4 3
	Thạc sĩ
	1,5
	7
	3
	
	3
	1
	
	

	5 4
	Đại học
	1,3
	23
	15
	5
	3
	5
	
	

	6 5
	Cao đẳng
	1,2
	1
	1
	
	
	
	
	

	7 6
	Trung cấp
	1,0
	4
	1
	3
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	35
	20
	8
	6
	6
	
	


Cách tính : Cột 10  = cột 3* (cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9)

                        Cột (4) = cột (3) bảng18

20. Thống kê, phân loại giáo viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người):

	Số TT
	Trình độ / học vị
	Số lượng,

người
	Tỷ lệ

(%)
	Phân loại theo giới tính (ng)
	Phân loại theo tuổi (người)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	< 30
	30-40
	41-50
	51-60
	> 60

	1 
	GS/TSKH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	PGS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	Thạc sĩ
	7
	
	5
	1
	
	3
	2
	1
	

	5 
	Đại học
	23
	
	13
	10
	7
	7
	3
	6
	

	6 
	Cao đẳng
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	

	7 
	Trung cấp
	4
	
	1
	4
	3
	1
	
	
	

	
	Tổng
	35
	
	18
	16
	10
	11
	6
	7
	



20.1 Thống kê, phân loại giáo viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu

	Số TT
	Tần suất sử dụng
	Tỷ lệ (%) giáo viên cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học

	
	
	Ngoại ngữ
	Tin học

	1
	Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)
	5%
	5%

	2
	Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc)
	60%
	60%

	3
	Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)
	25%
	25%

	4
	Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)
	8%
	8%

	5
	Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công việc)
	2%
	2%

	6
	Tổng
	100%
	100%



20.2 Tuổi trung bình của giáo viên cơ hữu: 36

20.3 Tỷ lệ giáo viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giáo viên cơ hữu của nhà trường: 0% 


20.4 Tỷ lệ giáo viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giáo viên cơ hữu của nhà trường: 20%.

IV. Người học

21. Tổng số học sinh đăng ký dự tuyển vào trường, số học sinh trúng tuyển và nhập học trong 3 năm gần đây (hệ chính quy):

	Năm học
	Tổng  

chỉ tiêu TS 

(người)
	Số 

đăng ký dự tuyển 

(người)
	Số 
trúng tuyển 

(người)
	Tỷ lệ cạnh tranh 
	Số 

nhập học thực tế 

(người)
	Số HS

 quốc tế nhập học (người)

	TCCN
	
	
	
	
	
	

	2006-2007
	430
	1101
	921
	2.56
	431
	0

	2007-2008
	430
	697
	697
	1.62
	431
	0

	2008-2009
	450
	619
	503
	1.37
	395
	0

	Dạy nghề
	
	
	
	
	
	

	2006-2007
	
	
	
	
	458
	

	2007-2008
	
	
	
	
	351
	

	2008-2009
	
	
	
	
	270
	


22. Thống kê, phân loại số lượng nhập học trong 3 năm gần đây các hệ chính quy và không chính quy: Đơn vị: người
	Các tiêu chí
	2006-2007
	2007-2008
	2008-2009
	Tổng

	1. Học sinh trung cấp chuyên nghiệp

    Trong đó:
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	504
	759
	693
	1956

	Hệ không chính quy
	360
	485
	392
	1237

	2. Học sinh trung cấp nghề

    Trong đó:
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	357
	326
	227
	910

	Hệ không chính quy
	101
	25
	43
	169

	
	
	
	
	

	3. Học sinh học nghề

Trong đó:
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	
	
	
	

	Hệ không chính quy
	458
	351
	270
	1079


Tổng số học sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy: 1986
Tổng số học sinh TCCN và TC nghề hệ chính quy : 2866
Tỷ lệ học sinh TCCN và TC nghề hệ chính quy trên 1 giáo viên quy đổi: 1/40
23. Số học sinh quốc tế nhập học trong 3 năm gần đây:

	Các tiêu chí
	Năm học

	
	2007 - 2008
	2008- 2009
	2009- 2010

	Số lượng
	0
	0
	00000

	Tỷ lệ (%) trên tổng số HS quy đổi
	0
	0
	0


24. Học sinh có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số học sinh có nhu cầu trong 3 năm gần đây

	Các tiêu chí
	Năm học

	
	2007- 2008
	2008- 2009
	2009- 2010

	1. Tổng diện tích phòng ở (m2)
	896
	896
	896

	2. Học sinh có nhu cầu ở ký túc xá (người)
	232
	228
	230

	3. Số lượng học sinh được ở trong ký túc xá (người)
	152
	158
	130

	4. Tỷ lệ diện tích trên đầu học sinh ở trong ký túc xá (m2/người)
	5
	5
	6


25. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) học sinh tham gia nghiên cứu khoa học trong 3 năm gần đây

	Các tiêu chí
	Năm học

	
	2007- 2008
	2008- 2009
	2009- 2010

	Số lượng
	0
	0
	0

	Tỷ lệ (%) trên tổng số học sinh quy đổi
	0
	0
	0


26. Thống kê số lượng người tốt nghiệp trong 3 năm gần đây:

Đơn vị: người

	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2006-2007
	2007-2008
	2008-2009

	1. Học sinh tốt nghiệp TCCN

Trong đó:
	
	
	

	Hệ chính quy
	281
	308
	258

	Hệ không chính quy
	151
	107
	281

	2. Học sinh tốt nghiệp nghề

Trong đó:
	
	
	

	Hệ chính quy
	
	
	

	Hệ không chính quy
	458
	351
	270


(Học sinh tốt nghiệp là học sinh có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể cả những học sinh chưa nhận được bằng tốt nghiệp).

	27. Tình trạng tốt nghiệp của học sinh TCCN hệ chính quy trong 3 năm gần đây:

Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	Năm tốt nghiệp
	Năm tốt nghiệp
	Năm tốt nghiệp

	1. Số lượng học sinh tốt nghiệp (người)
	2006-2007
	2006-2007
	2006-2007

	2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp/số tuyển vào (%)
	281
	281
	281

	3. Đánh giá của học sinh tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: (nếu nhà trường không điều tra về vấn đề này thì bỏ trống)
	79.6%
	79.6%
	79.6%

	3.1 Tỷ lệ học sinh trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	

	3.2 Tỷ lệ học sinh trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	85.2%
	85.2%
	85.2%

	3.3 Tỷ lệ học sinh trả lời KHÔNG học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	14.2%
	14.2%
	14.2%

	4. Học sinh có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: (nếu nhà trường không điều tra về vấn đề này thì bỏ trống)
	
	
	

	4.1 Tỷ lệ học sinh có việc làm đúng ngành đào tạo (%)
	85%
	85%
	85%

	     -  Sau 6 tháng tốt nghiệp
	
	
	

	     -  Sau 12 tháng tốt nghiệp
	33%
	33%
	33%

	4.2 Tỷ lệ học sinh có việc làm trái ngành đào tạo (%)
	51%
	51%
	51%

	4.3 Thu nhập bình quân/tháng của học sinh có việc làm
	4%
	4%
	4%

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về học sinh tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: (nếu nhà trường không điều tra về vấn đề này thì bỏ trống)
	
	
	

	5.1 Tỷ lệ học sinh đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%)
	
	
	

	5.2 Tỷ lệ học sinh cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)
	
	
	

	5.3 Tỷ lệ học sinh phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)
	
	
	


- Học sinh tốt nghiệp là học sinh có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể cả những học sinh chưa nhận được bằng tốt nghiệp.

- Học sinh có việc làm là học sinh tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm.

- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.

- Các mục bỏ trống đều được xem là nhà trường không điều tra về việc này.

28. Tình trạng tốt nghiệp của học sinh học nghề hệ chính quy trong 3 năm gần đây

	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2006-2007
	2007-2008
	2008-2009

	1. Số lượng học sinh tốt nghiệp (người)
	
	
	

	2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp so với số tuyển vào (%)
	
	
	

	3. Đánh giá của học sinh tốt nghiệp chất lượng đào tạo của nhà trường: (nếu nhà trường không điều tra về vấn đề này thì bỏ trống) 
	
	
	

	3.1 Tỷ lệ học sinh trả lời đã học 

được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	

	3.2 Tỷ lệ học sinh trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	

	3.3 Tỷ lệ học sinh trả lời KHÔNG học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	
	
	

	4. Học sinh có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: (nếu nhà trường không điều tra về vấn đề này thì bỏ trống)
	
	
	

	4.1 Tỷ lệ học sinh có việc làm đúng ngành đào tạo (%)
	
	
	

	     -  Sau 6 tháng tốt nghiệp
	
	
	

	     -  Sau 12 tháng tốt nghiệp
	
	
	

	4.2 Tỷ lệ học sinh có việc làm trái ngành đào tạo (%)
	
	
	

	4.3 Thu nhập bình quân/tháng của học sinh có việc làm
	
	
	

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về học sinh tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: (nếu nhà trường không điều tra về vấn đề này thì bỏ trống)
	
	
	

	5.1 Tỷ lệ học sinh đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%)
	
	
	

	5.2 Tỷ lệ học sinh cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)
	
	
	

	5.3 Tỷ lệ học sinh phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)
	
	
	


(Sử dụng các chú thích ở câu 27).

V. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

29. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của nhà trường được nghiệm thu trong 3 năm gần đây:

	STT
	Phân loại đề tài
	Hệ
 số

**
	Số lượng

	
	
	
	2006-2007
	     2008-2009
	2009-2010
	Tổng (đã quy đổi)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Cấp NN
	2,0
	
	
	
	

	2
	Cấp bộ*
	1,0
	
	
	
	

	3
	Cấp tỉnh
	0,7
	
	
	
	

	4
	Cấp trường
	0,3
	
	1. Chuyển giao công nghệ Nấm cho Huyện Phú Giáo.
2. Dự án phát triển Quốc tế với tổ chức Konica:

	
	0,6

	5
	Tổng
	
	
	
	
	0.6


Cách tính: Cột 7 = cột 3 * (cột 4 + cột 5 + cột 6)

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số đề tài quy đổi: 2
Tỷ lệ đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,04% 

30. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường trong 3 năm gần đây:

	STT
	Năm
	Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ (triệu VNĐ)
	Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ so với tổng kinh phí đầu vào của nhà trường (%)
	Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu 

(triệu VNĐ/ người)

	1
	2008
	0
	0
	0

	2
	2009
	130
	0
	2,9

	3
	2010
	400
	0
	8


31.  Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 3 năm gần đây:

	Số lượng đề tài
	Số lượng cán bộ tham gia
	Ghi chú

	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ*
	Đề tài cấp tỉnh
	Đề tài cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	0
	0
	0
	6
	

	Từ 4 đến 6 đề tài 
	0
	0
	0
	0
	

	Trên 6 đề tài  
	0
	0
	0
	0
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	0
	0
	0
	6
	


    Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước

32.  Số lượng đầu sách của nhà trường được xuất bản trong trong 3 năm gần đây:

	STT
	Phân loại sách
	Hệ
 số

**
	Số lượng

	
	
	
	2007.-2008
	200.8-2009
	2009-2010
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2,0
	0
	0
	0
	0

	2
	Sách giáo trình
	1,5
	0
	0
	0
	0

	3
	Sách tham khảo
	1,0
	0
	0
	0
	0

	4
	Sách hướng dẫn
	0,5
	0
	0
	0
	0

	5
	Tổng
	
	0
	0
	0
	0


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số đầu sách (quy đổi): 0%
Tỷ lệ đầu sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0%
33.  Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết sách trong 3 năm gần đây:

	Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách 
	0
	0
	0
	0

	Từ 4 đến 6 cuốn sách 
	0
	0
	0
	0

	Trên 6 cuốn sách 
	0
	0
	0
	0

	Tổng số cán bộ tham gia
	0
	0
	0
	0


34. Số lượng bài báo, công trình NCKH của các cán bộ cơ hữu của nhà trường được đăng tạp chí trong 3 năm gần đây:

	STT
	Phân loại tạp chí
	Hệ
 số

**
	Số lượng

	
	
	
	200...-200...
	200...-200...
	200...-200...
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Tạp chí KH quốc tế
	1,5
	0
	0
	0
	0

	2
	Tạp chí KH cấp Ngành trong nước
	1,0
	0
	0
	0
	0

	3
	Tạp chí / tập san của địa phương
	0,5
	0
	0
	0
	0

	4
	Tổng
	
	0
	0
	0
	0


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số bài được đăng tạp chí (quy đổi): 0
Tỷ lệ bài được đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0 

35.  Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết bài đăng tạp chí trong 3 năm gần đây:

	Số lượng CB cơ hữu có bài báo đăng trên tạp chí
	Nơi đăng

	
	Tạp chí KH quốc tế
	Tạp chí KH cấp Ngành trong nước
	Tạp chí / tập san của địa phương

	Từ 1 đến 5 bài báo 
	0
	0
	2

	Từ 6 đến 10 bài báo 
	0
	0
	0

	Từ 11 đến 15 bài báo 
	0
	0
	0

	Trên 15 bài báo 
	0
	0
	0

	Tổng số cán bộ tham gia
	0
	0
	2


36. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của nhà trường báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 3 năm gần đây:

	STT
	Phân loại 

hội thảo
	Hệ
 số

**
	Số lượng

	
	
	
	200...-200...
	200...-200...
	200...-200...
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Quốc tế
	1,0
	0
	0
	0
	0

	2
	Trong nước
	0,5
	0
	0
	0
	0

	3
	Cấp tỉnh
	0,25
	0
	0
	0
	0

	4
	Tổng
	
	0
	0
	0
	0


Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo cấp tỉnh vì đã được tính 1 lần.

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số bài báo cáo (quy đổi):  0
Tỷ lệ bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:  0 

37.  Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 3 năm gần đây:

	Số lượng CB có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo
	Cấp hội thảo

	
	Hội thảo quốc tế
	Hội thảo 
trong nước
	Hội thảo cấp tỉnh

	Từ 1 đến 5 báo cáo
	0
	0
	0

	Từ 6 đến 10 báo cáo 
	0
	0
	0

	Từ 11 đến 15 báo cáo 
	0
	0
	0

	Trên 15 báo cáo 
	0
	0
	0

	Tổng số cán bộ than gia
	0
	0
	0


38. Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo cấp tỉnh. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp trong 3 năm gần đây:

	Năm học
	Số bằng phát minh, sáng chế được cấp

(liệt kê, ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp)

	2006 -2007
	0

	2007-2008
	0

	2008-2009
	0


39.  Nghiên cứu khoa học của học sinh TCCN

39.1 Số lượng học sinh của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 3 năm gần đây:

	Số lượng đề tài
	Số lượng cán bộ tham gia
	Ghi chú

	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ*
	Đề tài cấp tỉnh
	Đề tài cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	0
	0
	0
	0
	

	Từ 4 đến 6 đề tài 
	0
	0
	0
	0
	

	Trên 6 đề tài  
	0
	0
	0
	0
	

	Tổng số học sinh tham gia
	0
	0
	0
	0
	


      Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương và đề tài nhánh cấp nhà nước

39.2 Thành tích nghiên cứu khoa học của học sinh TCCN trong 3 năm gần đây:

(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình được công bố)

	STT
	Thành tích nghiên cứu khoa học 
	Số lượng

	
	
	2006-2007
	2007-2008
	2008-2009

	1
	Số giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo
	0
	0
	0

	2
	Số bài báo được đăng, công trình được công bố
	0
	0
	0


VI. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính

40.  Tổng diện tích đất sử dụng của trường (m2):  28188,2 m2
41.  Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (m2):

 - Nơi làm việc: Thư viện (49m2), Phòng thí nghiệm (147,1m2), Vườn thí nghiệm (492 m2), Xưởng thực tập, thực hành (900m2), nhà ký túc xá (895,79 m2)
 - Nơi học:   1545,7 m2
 - Nơi vui chơi giải trí: 2075,92 m2
42. Diện tích phòng học (m2)

 - Tổng diện tích phòng học: 1545,7 m2
 - Tỷ lệ diện tích phòng học trên học sinh chính quy: 2,5m2 

43.  Tổng số đầu sách  trong thư viện của nhà trường: 3419  đầu sách

 Tổng số đầu sách gắn với các ngành đào tạo có cấp bằng của nhà trường: 3419 đầu sách

 Tổng số máy tính của trường: 40
    - Dùng cho hệ thống văn phòng: 8
    - Dùng cho học sinh học tập: 32
Tỷ lệ số máy tính dùng cho học sinh trên học sinh chính quy:   0,04 máy/học sinh
44. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 3 năm gần đây:

- Năm 2007: 3.140.600.000đ  

- Năm 2008: 3.468.990.052đ  

- Năm 2009: 5.248.944.367đ  

45. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 3 năm gần đây:

· Năm 2006 -2007: 214.950.000đ 

· Năm 2007 -2008: 377.500.000đ  

· Năm 2008 -2009: 589.225.000đ
VII.  Tóm tắt một số chỉ số quan trọng:


Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số hiện trạng quan trọng dưới đây:

1. Giáo viên (số liệu năm cuối kỳ đánh giá) 

Tổng số giáo viên cơ hữu (người): 35
Tỷ lệ giáo viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 68%
Tỷ lệ giáo viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giáo viên cơ hữu của nhà trường (%): 0%
Tỷ lệ giáo viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giáo viên cơ hữu của nhà trường (%): 20%
2. Học sinh (số liệu tổng 3 năm) 

Tổng số học sinh TCCN hệ chính quy:……….………..

Tổng số học sinh TCCN và TCN hệ chính quy : …………….……….

Tỷ lệ học sinh TCCN và TCN hệ chính quy trên 1 giáo viên quy đổi: ..........

Tỷ lệ học sinh TCCN chính quy tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): .....

Tỷ lệ học sinh TCCN và TCN hệ chính quy tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): .....

3. Đánh giá của học sinh tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường (số liệu 3 năm của kỳ đánh giá) 

Tỷ lệ học sinh trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): ..............................................

Tỷ lệ học sinh trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): ...........................................

4. Học sinh có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp (số liệu 3 năm của kỳ đánh giá) 


Tỷ lệ học sinh có việc làm đúng ngành đào tạo (%): .......................................

 Tỷ lệ học sinh có việc làm trái ngành đào tạo (%):...........................................

 Thu nhập bình quân/tháng của học sinh có việc làm đúng ngành đào tạo (VNĐ):............

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về học sinh tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo (số liệu 3 năm của kỳ đánh giá) 

 Tỷ lệ học sinh đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%): ........ 

 Tỷ lệ học sinh cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%): ......
6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (số liệu 3 năm của kỳ đánh giá) 

Tỷ lệ đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,04%
Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 3,4 triệu/ người. 

Tỷ lệ sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:   0%
Tỷ lệ bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:   0%
Tỷ lệ báo cáo khoa học (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:   0%
7. Cơ sở vật chất: (số liệu năm cuối kỳ đánh giá) 
Tỷ lệ máy tính dùng cho học sinh trên học sinh chính quy:   0,04
Tỷ lệ diện tích phòng học trên học sinh chính quy:  2,5 m2
Tỷ lệ diện tích ký túc xá trên học sinh chính quy:  1,06m2.

PHẦN II. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong hoạt động kiểm định chất lượng trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (gọi tắt là trường). Đó là quá trình trường tự xem xét, nghiên cứu trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác, từ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Tự đánh giá là so sánh cái thực tại của trường với các tiêu chuẩn về chất lượng của Bộ giáo dục quy định cho trường Trung cấp chuyên  nghiệp xem các mặt đạt và chưa đạt để đề ra phương hướng giải quyết vần đề, đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo tại đơn vị.

Tự đánh giá tại Trường Trung cấp Nông Lâm Bình dương được thực hiện theo đúng quy trình tự đánh giá mà Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành, hướng dẫn thực hiện. Trong quá trình tự đánh giá, căn cứ từng tiêu chuẩn và tiêu chí, trường tập trung thực hiện những việc sau:

a)  Mô tả, làm rõ thực trạng của trường;

b) Phân tích, giải thích, so sánh và đưa ra những nhận định; chỉ ra những điểm mạnh, những tồn tại và những biện pháp khắc phục;

c) Lên kế hoạch hành động để cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục.    

Tự đánh giá là một quá trình liên tục, đòi hỏi nhiều công sức, thời gian, phải có sự tham gia của nhiều đơn vị và cá nhân trong toàn trường. Hoạt động tự đánh giá đòi hỏi tính khách quan, trung thực và công khai. Các giải thích, nhận định, kết luận đưa ra trong quá trình tự đánh giá phải dựa trên các minh chứng cụ thể, rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy, bao quát đầy đủ các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

II. TỔNG QUAN CHUNG (tối đa 10 trang)


2.1. Giới thiệu sơ lược về Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương

Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương được thành lập từ năm 1964 tọa lạc tại xã Phú Mỹ, Thị xã Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương. Đến năm 1988, toàn bộ cơ sở Trường dời về khu Mọi Nước, xã Định Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương tiếp quản từ cơ sở của Trường Nông Hội.

Cơ sở này không thích hợp cho việc đào tạo và phát triển của một trường Trung cấp chuyên nghiệp. Trong thời gian này, đất nước trãi qua thời kỳ quá độ, xóa bỏ bao cấp, số học viên đến trường ngày càng ít. Một số cán bộ giáo viên chuyển ngành công tác sang lĩnh vực ngành nghề khác do không còn đủ nghị lực để cùng nhau vượt qua cơn khủng hoảng này.

Trước tình hình như vậy, không còn cách nào khác từ năm 1994 Đảng Bộ Sở Nông Nghiệp Bình Dương mạnh dạn thay đổi toàn bộ hoạt động của Trường. Trong đó có sự thay đổi lãnh đạo.

Từ 1994 đến nay, Trường từng bước thay đổi và ngày càng hồi sinh. Từ một ngôi trường Trường không ra trường, lớp không ra lớp đã trở nên khang trang đi vào nề nếp. Số lượng học sinh đến trường ngày càng tăng. Chỉ có 80 học viên vào năm 1994 thì đến nay toàn trường đạt con số trên 1400 học viên. Đời sống cán bộ công nhân viên ngày một nâng cao, toàn trường hiện nay có 53 cán bộ công nhân viên, trong đó có 5 trình độ Thạc Sĩ, 3 học viên cao học, 26 trình độ đại học. Hiện tại , Trường có 5 phòng chức năng  và 4 khoa : 

· Các phòng chức năng :

· Phòng Đào tạo.

· Phòng Hành chính – Tổ chức.

· Phòng Tài chính – Kế toán.

· Phòng Quản trị.

· Phòng công tác học sinh.

· Các khoa, tổ bộ môn:

· Khoa văn hóa- cơ bản

· Khoa nông học

· Khoa địa chính

· Khoa kinh tế

Mặc dù hiện tại cơ sở vật chất của trường xuống cấp, lạc hậu, nhưng với đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết, nhiệt tình khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học v.v... Học sinh trường sau khi tốt nghiệp đa số tìm hoặc tự tạo việc làm phù hợp chuyên ngành được đào tạo. Hầu hết cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường tùy vị trí, vai trò được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong những năm qua, từng cá nhân và tập thể cán bộ, nhân viên trường tích cực thi đua và đạt được các thành tích được các cơ quan Trung ương khen thưởng như: Huân chương lao động hạng ba, bằng khen của Thủ Tướng chính phủ, Bộ Nông nghiệp, Trung ương Đoàn. Ngoài ra, trong những năm qua, trường liên tục đạt được danh hiệu: Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn vững mạnh, Đoàn Thanh niên vững mạnh, phòng khoa tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến...

Hiện nay, Trường có quy mô thường xuyên là 800 học sinh/năm. Trường là đơn vị chịu sự quản lý trực tiếp của Sở NN & PTNT Bình Dương và sự chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. Những thành quả đạt được như ngày hôm nay chính là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Sở, Trường và toàn bộ công sức của các cán bộ công nhân viên.

2.2. Thực trạng Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương
Giáo dục trung học chuyên nghiệp hiện nay có nhiều bất cập. Hệ thống trường và giáo viên còn thiếu và yếu cả về chất lượng và số lượng, không đáp ứng đủ nhu cầu của học sinh. Thực tế đòi hỏi ngành giáo dục cần sự đầu tư hợp lý cho lĩnh vực này. Theo một số chuyên gia giáo dục, khi nói về chỉ tiêu đào tạo cần có sự nhìn nhận toàn diện dựa trên đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất.

Cơ sở vật chất của các trường bao gồm các yếu tố như: Mặt bằng, xây dựng cơ bản và trang thiết bị dạy, học và thực hành. Nhìn chung trên quy mô toàn quốc đã có sự khởi sắc, song không phải đã hoàn toàn thuận lợi. Sự hạn chế trong đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của các nhà trường đã khiến chỉ tiêu đào tạo bị ảnh hưởng. Từ chỗ "đầu vào" ít, dễ dàng dẫn tới tình trạng chất lượng đào tạo khó có điều kiện nâng cao. Vòng luẩn quẩn này không biết khi nào mới gỡ được.

Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương có diện tích rộng thích hợp xây dựng nhà xưởng, chuồng trại thực tập, vườn tiêu bản cây ăn trái, phục vụ cho nhu cầu đào tạo ngành nông nghiệp. Tuy trực thuộc thị xã Thủ Dầu Một, nhưng trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương lại trực thuộc xã Định Hòa. Nằm ở lô 2, cho nên có vị trí địa lý kém thuận lợi trong việc quảng bá thương hiệu, phục vụ đào tạo, và nhu cầu đào tạo ngoại khóa.

Nguồn nhân lực Trường có những hạt nhân trong các phong trào đoàn thể, đoàn thanh niên. Chi đoàn trường đã làm rất tốt trong việc quảng bá thương hiệu cho nhà trường. Mặt khác, Ban giám hiệu có tầm nhìn rộng thoáng, có tầm nhìn, thực hiện đào tạo và liên kết đào tạo với các trung tâm dạy nghề, nâng cao thu nhập cán bộ công nhân viên của trường, nâng cao trình độ các giáo viên trẻ, định hướng phát triển nâng cấp trường lên cao đẳng.

Đội ngũ giáo viên trẻ có lòng nhiệt tình, yêu nghề, các giáo viên nhiệt tình giảng dạy, tìm cách nâng cao trình độ, cải tiến phương pháp giảng dạy, mục tiêu cống hiến là chíình, ít đòi hỏi quyền lợi cá nhân.

Trường chưa có đủ nguồn nhân lực theo ý nghĩa về cả số lượng lẫn chất lượng. Thế hệ trẻ tiếp nối, kế thừa chưa có đủ, trong khi thế hệ cũ đã lớn tuổi, sắp về hưu. Một thế hệ đi trước độ tuổi từ 45- 59 chiếm gần 80% đã làm cho trường trở nên già nua với xã hội. Khó khăn trong việc tiếp cận với công nghệ mới. 
Thế hệ tiếp nối thì chưa đủ kinh  nghiệm, nóng vội, chủ quan trong việc phối hợp phát triển giáo dục hoặc chưa vững lập trường công tác lâu dài. Nhìn chung trường chưa có một thế hệ trẻ đủ mạnh để kế thừa và phát triển. 
Mặt khác, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc tuyển chọn nhân lực của nhà trường trong thời gian qua còn một số bất hợp lý về mặt chất lượng là vì quy trình tuyển dụng còn rất đơn giản. Việc tuyển dụng thiếu hẳn khâu đánh giá khả năng thực sự, người xin việc không hề qua một trắc nghiệm đánh giá nào cả, chủ yếu đánh giá về mặt năng lực dựa trên bằng cấp. 

Cơ sở chính của trường vừa được xây dựng xong, hoàn thành năm 2002 với tòa nhà 3 tầng uy nghi, khang trang với hơn 15 lớp học rộng rãi, thoáng mát tạo bề mặt nổi của Trường khá ấn tượng, thu hút học sinh. Bề mặt trường có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ học tập, đào tạo như các trại thực tập, thực nghiêm, cơ sở công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nuôi cấy mô, thư viện,…

Có hai mạng ADSL phục vụ cho học sinh cũng như giáo viên trường tiếp cận với thông tin, tiếp thu cái mới, thu thập tài liệu, phục vụ công tác dạy và học. 

Tuy nhiên, do cơ sở được xây dựng nhiều lần nên tính đồng bộ, logic kém. Ví dụ như ký túc xá gần phòng học, nhà vệ sinh gần trại chăn nuôi thực nghiệm…


Cơ sở vật chất của trường còn nhiều thiếu thốn, trại thực tập xây dựng còn chưa đạt chuẩn. Chưa có văn phòng riêng cho từng khoa, thư viện thiếu quá nhiều tài liệu tham khảo.

Là một trường đào tạo ngành nông nghiệp, cung cấp công nhân tay nghề cho các công ty, trung tâm nông nghiệp. Bằng cấp đào tạo không được công nhận để liên thông lên cao đẳng như một số trường khác. Đây là điều mà trường rất quan tâm. Học sinh chịu nhiều thiệt thòi khi muốn nâng cao trình độ.

Tì lệ học sinh trên giáo viên chuẩn ở trường trung học chuyên nghiệp là 20 học sinh/giáo viên. Trong khi đó ở trường tỉ lệ này quá cao. Toàn khóa học khoảng 1400 học sinh trong khi giáo viên chỉ có 34 người. Tỉ lệ xấp xỉ  41 học sinh/giáo viên. Điều này nói lên sự quá tải của mỗi giáo viên khi lên lớp. Chất lượng đào tạo sẽ bị giảm.

Chất lượng tuyển sinh đầu vào quá thấp, hầu như hồ sơ nộp vào là nhận vì phải cạnh tranh với các trường khác thu hút học sinh vào trường. Học sinh ra trường khó tìm được việc làm, vì chất lượng đào tạo còn thấp, tay nghề học sinh chưa cao. Học sinh chưa lành nghề, phải qua đào tạo lại. Số học sinh bỏ học chuyển qua học ngành khác, ở trường khác không hiếm. Trường đang cố gắng khắc phục hiện trạng bằng chế độ học phí, tiền bồi dưỡng hè, tết cho học sinh trong và ngoài tỉnh.

Là một trường dạy nghề, hoạt động đào tạo của trường còn thiếu hoạt động nghiên cứu khoa học. Đây là hoạt động quan trọng góp phần nâng cao vai trò vị trí của trường trong Tỉnh và các trường khác.

Trường có quy mô đào tạo nhỏ. Phòng, khoa thừa trong khi tổ bộ môn thiếu. Ví dụ: khoa nông học có thể nhập chung với khoa địa chính tào thành một khoa nông học. vì khoa địa chính chỉ có hai giáo viên. Nhập lại thành một khoa có hai tổ bộ môn: Nông học – địa chính.

Tổ chuyên môn còn thiếu, không chịu thành lập.

Phương pháp giảng dạy còn quá phụ thuộc vào các bài thuyết trình, ít có sự tương tác giữa Học sinh và giáo viên trong và ngoài lớp học. Cùng với đó, việc học của Học sinh quá nhấn mạnh vào ghi nhớ kiến thức theo kiểu học thuộc lòng. Học sinh học thụ động như ghi chép và nhớ lại những thông tin đã học thuộc khi làm bài thi. Phương pháp chủ yếu mà các giảng viên sử dụng là thuyết trình, giảng giải, điều này đã hạn chế chất lượng đào tạo của nhà trường. 

Công tác đánh giá năng lực làm việc của giáo viên  của nhà trường còn nhiều hạn chế. Việc kiểm tra, đánh giá mới chỉ được tiến hành ở mặt hình thức ví dụ như kiểm tra việc đứng lớp của giáo viên có đầy đủ, đúng giờ hay không. Còn việc đánh giá về mặt chất lượng giảng dạy thì không được thường xuyên, chặt chẽ. 

Muốn nâng cao chất lượng đào tạo vấn đề này phải được thực hiện thường xuyên. Một Giáo viên khi lên lớp sẽ có bảng đánh giá từng Học sinh theo rất nhiều tiêu chí như mức độ làm bài tập về nhà, mức độ phát biểu, có đến lớp không, khả năng làm việc theo nhóm thế nào…Trong khi đó ở trường lại  không có đánh gía thường kỳ. Học sinh ít khi có bài tập về nhà, nếu có thì cũng không tính điểm hoặc giáo viên cũng không ghi nhận xét cho Học sinh. Việc đánh giá thường chỉ thực hiện vào cuối kỳ qua một bài kiểm tra học kỳ.

2.3. Định hướng phát triển
Nâng cao vai trò phát huy nhân tố con người, tạo mọi điều kiện cho môi trường giảng dạy thuận lợi để Thầy, cô giáo phát huy mọi khả năng về trí lực, tài năng. Muốn được như vậy trước hết phải giải quyết tình trạng lương bổng, đề ra chính sách kinh tế, chính sách tiền lương, chế độ ưu đãi phù hợp, tao cơ sở động lực phát huy lòng nhiệt tình yêu nghề để cho các thầy cô giáo. Nâng cao trình độ nghiệp vụ bằng chính sách ưu đãi, chính sách cử cán bộ công nhân viên đi học với điều kiện dễ dàng  tạo được nguồn nhân lực mạnh mẽ trong ngành giáo dục, giải quyết sự thiếu thốn trầm trọng giáo viên đạt chuẩn hiện nay trong việc nâng cấp Trường. Tại Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương, BGH đã có định hướng hợp tác, liên kết đào tạo với các trung tâm dạy nghề, doanh nghiệp, tạo điều kiện tăng thu nhập thêm cho các giáo viên.
Tại đơn vị, vấn đề đạo đức nhà giáo được Trường chú trọng và phát huy. Các Thầy cô giáo  cố gắng thực hiện tác phong, chuẩn mực đạo đức sư phạm, không xãy ra những chuyện vi phạm, hoặc có cũng chỉ ở mức nhẹ, xử lý nội bộ. Muốn đạo đức nhà giáo đạt chuẩn mực và ngày càng phát huy, BGH xác định Trường cần ba vấn đề sau:

· Hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa và xử phạt sự vi phạm đạo đức công vụ.
· Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế để cán bộ, công chức có điều kiện phát huy đạo đức, thực hiện tốt nhiệm vụ, phục vụ tốt nhân dân.
· Điều chỉnh, nâng cao tiền lương và đãi ngộ vật chất hợp lý, tạo điều kiện đời sống tinh thần phong phú đối với cán bộ, công chức.

Vấn đề lớn tiếp theo được đặt ra ở đây là giải pháp nào để giáo dục đạo đức cho các em học sinh chứ không phải là đạo đức nhà giáo khi tình trạng đáng lo ngại xãy ra gần đây trên toàn ngành giáo dục.  Ban giám hiệu nhà Trường cũng mạnh dạn đề ra các giải pháp nâng cao giáo dục đạo đức học sinh như sau:

· Giải pháp cụ thể, sinh động giáo dục đạo đức qua bài giảng của các Thầy Cô giáo. Các em còn chưa hiểu pháp luật, không hình dung được vấn đề trách nhiệm cá nhân. Chúng ta phải có trách nhiệm làm cho các em nhận thức được điều đó qua những câu chuyện đạo đức trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Đọc mẫu chuyện pháp luật trên báo chí, trên internet để các em hình dung được việc chúng làm sẽ gây tác hại như thế nào và hậu quả ra sao. Kể chuyện cho các em nghe về các câu chuyện đạo đức để các em noi theo. Đọc chuyện vi phạm pháp luật để các em né tránh, không vi phạm. 
· Có thầy cô giáo đã đặt biệt danh cho từng em bằng các câu danh ngôn về tư tưởng đạo đức để các em có điều kiện học thuộc câu danh ngôn vào đời đó, dần nhận ra triết lý sống. 
· Giải pháp xem lại chương trình giáo dục đạo đức, đánh giá đạo đức học sinh cho phù hợp. Đánh giá đạo đức HS cần đánh giá qua hành động, sự chuyển biến của HS sau bài học chứ không phải đánh giá qua "trả bài". Hệ thống chuẩn mực đánh giá hiện nay chưa thật sự phát huy phương pháp dạy học tích cực.
·  Kiến nghị: “Bộ GD-ĐT cần xác định cụ thể hệ thống những giá trị đạo đức cần trang bị cho HS từng cấp học, bậc học, đảm bảo tính liên thông chặt chẽ. Nội dung chương trình môn đạo đức cần hướng HS vào những chuẩn mực đã xác định, phù hợp lứa tuổi HS, tránh ôm đồm quá nhiều nội dung". 

Vấn đề quy hoạch lại cơ sở vật chất của toàn Trường là một điều khó khăn. Tuy nhiên, Nhà trường cũng phải có giải pháp nào đó có thể thực hiện mà nâng cao được hiệu quả, chất lượng giáo dục đào tạo. Vấn đề thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, tạo nên một quỹ riêng cho việc xây dựng phát triển cơ sở vật chất của trường phục vụ cho đào tạo là một giải pháp lâu dài kém hiệu quả. Vấnn đề cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo không phải là vấn đề để tiết kiệm mà là vấn đề cần phải đầu tư đúng mức, đúng chuẩn, đúng quy mô đào tạo. Trường đã hệ thống lại các trại thí nghiệm trong chăn nuôi, xây dựng đủ chuẩn cho các em tham gia thực tập, nâng cao trình độ tay nghề qua các chương trình kế hoạch rèn nghề cho các em học sinh.

Về chế độ cho Giáo viên, BGH cũng xác định cần xây dựng các chính sách về định mức lao động, khối lượng giờ dạy quy đổi…. nhằm bảo đảm được mức thu nhập từ trung bình khá trở lên so với xã hội. Nhà trường nên xây dựng khu nhà ở cho các giáo viên có thu nhập thấp, xa quê…là vấn đề thiết yếu cho GV  yên tâm giảng dạy lâu dài. 

Về công tác khen thưởng và kỷ luật, trước hết là phát huy đoàn kết nội bộ, phát huy công bằng xã hội ở Trường học, vì chỉ có đoàn kết mới đem lại thành công. Với phương châm: “ không sợ làm sai chỉ sợ thiếu công bằng”.Công bằng mới tạo nên động lực làm việc, cống hiến hết mình cho công việc.
Về nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục, BGH mạnh dạn đề nghị các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại đơn vị như sau:

· Đổi mới và tăng cường công tác thanh tra đào tạo. Các bộ phận đánh giá phải được thành lập từ các bộ môn, khoa, đánh giá theo định kỳ (từng tháng, quý, học kỳ, năm). Cần có chế độ khen thưởng kịp thời cho công tác này. Đánh giá nội bộ và đánh giá từ bên ngoài. Sau khi đánh giá nội bộ, tìm ra những yếu kém, hạn chế cần khắc phục và phát huy những hiệu quả đạt được. Để cho khách quan nên có sự đánh giá, thẩm định lại từ phía những chuyên gia ở ngoài trường. 

· Thay đổi hình thức thi tự luận sang hình thức thi trắc nghiệm khách quan. Đây là chủ trương chung của ngành giáo dục nhưng chưa được áp dụng rộng rãi tại Trường.

· Xây dựng và cập nhật giáo trình giảng dạy cho phù hợp với điều kiện tiếp thu của học sinhvà điều kiện phát triển xã hội. Cần cập nhật kiến thức mới nhất, tránh lạc hậu chất xám.

· Đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, chú trọng phát triển ngành mà xã hội đang cần như Kinh tế, địa chính, chuyên cây cao su, hoa viên cây cảnh…phục vụ nhu cầu xã hội.

· Đa dạng hóa các cấp đào tạo như liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo khác như Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, Đại học Bình Dương…, tạo nền móng liên thông giữa các cấp đào tạo.

· Mở rông địa bàn, tăng cường hợp tác quốc tế : Mở rông địa bàn sang tỉnh bạn như: Đồng Nai, Bình Phước, Đăklăk,… Tăng cường hợp tác quốc tế như: tham gia các dự án quốc tế, tạo tiền đề vững mạnh sau này.

· Cần tập trung vào việc đánh giá hoạt động giảng dạy của giáo viên, coi đây là nội dung trọng tâm, có tính chất mấu chốt thể hiện năng lực thật sự của người giáo viên.Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi trong toàn trường theo các phương pháp lý luận dạy học mới để các thầy cô giáo kịp thời nắm bắt và học tập các phương pháp giảng dạy mới. Nhưng điều quan trọng hơn là xây dựng cho từng cán bộ, giáo viên trong nhà trường năng lực tự đánh giá, tự điều chỉnh công việc của mình cho tốt hơn. Cử các giáo viên luân phiên học tập các lớp chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao tay nghề.

· BGH xác định rèn nghề cho học sinh bằng cách cầm tay chỉ việc là phù hợp với hoàn cảnh của Trường. Vì trình độ tiếp thu học viên kém, tư duy sáng tạo hầu như không có. Đòi hỏi các giáo viên phải chịu khó, tận tâm với nghề. Ví dụ: cô Nguyễn Thụy Ngọc Sương đã bỏ ra thời gian rất nhiều, nhiều hơn giờ giảng gấp đôi để rèn nghề các em qua cách cầm tay chỉ việc. Các em đã tự tin hơn khi đi làm và cũng làm được việc. Thầy Lê Thanh Bản khoa Địa chính cũng dành thêm thời gian rèn các em môn đo đạc.

· Xây dựng hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, bớt cồng kềnh và chặt chẽ hơn. Ví dụ: Nên thành lập thêm các tổ bộ môn để khâu tổ chức, quản lý chặt chẽ hơn. Nên nhập lại khoa nông học và khoa địa chính lại làm một để bộ máy tổ chức quản lý bớt cồng kềnh.

· Tăng cường nguồn nhân lực bằng cách tuyển giáo viên trẻ về đơn vị công tác để giảm bớt gánh nặng giảng dạy cho các thầy cô giáo lớn tuổi, đồng thời tạo nguồn lực lâu dài phát triển trường. Tăng cường biên chế giảng dạy (đặc biệt là các ngành học mới) để chuẩn bị kế thừa các thầy cô giáo đã lớn tuổi. Điều chỉnh theo hướng tăng dần đội ngũ cán bộ giảng dạy trong biên chế và giảm dần đội ngũ cán bộ phục vụ. Cần bố trí nhân sự, phân công việc theo đúng chuyên môn được đào tạo và theo hướng phát triển sở trường của mỗi người để nâng cao chất lượng và đào tạo đội ngũ giáo viên. Chia xẻ gánh nặng tập trung lên vai một số giáo viên, tạo thế cân bằng trong việc lên lớp, tránh tình trạng người làm không hết, kẻ ngồi chơi xơi nước.

· Xây dựng công đoàn, đoàn thanh niên vững mạnh. Thực thi chính sách Đảng và Nhà nước, hưởng ứng xây dựng vì cộng đồng, phát động thi đua phong trào do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho các em học sinh. Đẩy mạnh công tác đoàn thanh niên. Xây dựng đoàn cơ sở vững mạnh tạo sân chơi lành mạnh cho các em, đồng thời thông qua đó giáo dục các em về lối sống đạo đức, phát động phong trào học tập, rèn luyện.

· Bắt tay cùng doanh nghiệp, góp phần phục vụ công tác đào tạo, hỗ trợ đào tạo. Đồng thời tạo công ăn việc làm cho các em sau khi ra trường. Đây cũng là một giải pháp.

Nghiên cứu khoa học cũng là giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, trước hết là ở trường sau đó sẽ quy mô rộng lớn hơn. Đây là công việc quan trọng không phải của riêng các thầy cô giáo, mà còn là của các em học sinh trong lĩnh vực đầu tư chất xám giải quyết nhiều vấn đề lớn mà Trường cần được quan tâm hơn. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên, thời gian tới, cần thiết tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

· Một là, hàng năm vào đầu khoá học, trong tuần đầu học tập “chính trị và nội qui” cần đưa nội dung giáo dục và truyền thống sinh viên nghiên cứu khoa học để sớm nâng cao ý thức và mong muốn nghiên cứu khoa học trong sinh viên. 

· Hai là, cùng với giáo dục lòng tự hào và tinh thần hăng say nghiên cứu khoa học của các thế hệ sinh viên, cần mở những lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên. 

· Ba là, Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về công nghệ thông tin, kỹ năng tổ chức, khai thác ứng dụng CNTT nhằn hỗ trợ cho sinh viên  tiếp cận với thành tựu của khoa học công nghệ và kỹ năng cập nhật, khai thác  thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học.

· Bốn là, từng bước hiện đại hoá Trung tâm thông tin tư liệu thư viện của Học viện theo hướng củng cố viện truyền thống, nhanh chóng xây dựng thư viện điện tử  và trung tâm thông tin phục vụ hoạt động khoa học nói chung, phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên nói riêng. 

· Năm là, sớm xây dựng, hoàn thiện qui chế (thể chế), qui trình  hoạt động khoa học  cho nhà trường, trong đó có những qui định cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Yếu tố chủ quan nhưng không kém phần quan trọng: “cái Tâm của nhà giáo”. Điều này không khách quan vì ở mỗi giáo viên có cái tâm khác nhau, tức lòng yêu nghề, yêu thương học sinh, mong muốn dạy dỗ chúng nên người, truyền đạt kiến thức để cho học sinh ngày một giỏi giang. Chính lòng thương yêu chân thật hay cái Tâm chân thật sẽ cảm hóa được học sinh cá biệt, thúc đẩy được học sinh yếu kém phấn đấu trong học tập rèn luyện. Thầy cô giáo là tấm gương cho các em noi theo. Ví dụ: Nắm bắt tâm lý các em thông minh thường hay lười biếng, hiếu động, các thầy cô cần khen tặng các em để các em có động lực đam mê học tập hơn. Hoặc có những em học sinh cá biệt do ít được sự quan tâm của gia đình, thiếu thốn tình cảm các thầy cô giáo cần nắm bắt để quan tâm tâm các em hơn, để các em có chổ dựa tinh thần phấn đấu học tập. Nắm bắt tâm lý mới lớn của các em là hiếu thắng, hiếu động, dễ bốc đồng. Chúng ta cần chú ý không được xúc phạm các em qua các ngôn từ phản khoa học giáo dục tránh các em phản ứng mạnh, gây nên hậu quả đau lòng. Có nhiều em học sinh cá biệt, lưu ban đã được Thầy Thạc Sĩ Huỳnh Kim Ngân giáo dục, rèn luyện nên người chính bằng cái Tâm của người Thầy. 
PHẦN III. TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG
3.1.  Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu của trường trung cấp chuyên nghiệp

Mục tiêu của Trường là đào tạo các công nhân, kỹ thuật viên có sức khoẻ, năng lực hành nghề đáp ứng nhu cầu của xã hội trong ngành nông, lâm nghiệp. Trường có mục tiêu rõ ràng, cụ thể nằm trong quy chế tổ chức hoạt động của Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương trực thuộc Ủy ban tỉnh Bình Dương, phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp của Luật Giáo Dục, đáp ứng được nguồn nhân lực của địa phương, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của tỉnh.

Mục tiêu của trường là cơ sở nền tảng, là kim chỉ nam trong việc định hướng phát triển trường trong giai đoạn hiện tại và phát triển vươn đến tương lai.

Đối tượng đầu vào có trình độ tương đối thấp, cho nên mục tiêu của chương trình xác định bởi những kiến thức được vận dụng mềm dẻo, phù hợp trình độ của học sinh, thực hiện phương châm cầm tay chỉ việc để huấn luyện rèn nghề cho các học sinh.

Thực hiện liên kết nhà trường với doanh nghiệp trong tỉnh để nắm bắt nhu cầu thị trường, đảm bảo cung cấp cho các doanh nghiệp địa phương nguồn nhân lực có đầy đủ phẩm chất, năng lực hành nghề.

Mục tiêu của Trường Trung cấp Nông lâm Bình Dương làm căn cứ cho việc triển khai và đánh giá các hoạt động của nhà trường, được rà soát và điều chỉnh theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo cho từng khoá học. Các khóa học được xin ý kiến học viên và giảng viên về tính thiết thực của chương trình đào tạo, có đáp ứng được nguyện vọng của học viên hay không và một số tiêu chí khác, từ đó để rà soát lại những chỗ khiếm khuyết và hoàn thiện chất lượng theo hướng làm mọi thứ có thể làm được.

Tiêu chí 1. .  Mục tiêu của trường trung cấp chuyên nghiệp được xác định rõ ràng, cụ thể, được công bố công khai, phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp quy định tại Luật Giáo dục phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của nhà trường; đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực của địa phương, của ngành, phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.
1. Mô tả:  

Mục tiêu của Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương được xác định rõ ràng, cụ thể: « Đào tạo các công nhân, kỹ thuật viên có sức khoẻ, năng lực hành nghề đáp ứng nhu cầu của xã hội trong ngành nông, lâm nghiệp », và được ban hành công khai qua các văn bản nội quy, quy chế nhà Trường.(H). Mục tiêu của Trường Trung cấp nông lâm nghiệp Bình Dương định hướng cho việc xây dựng mục tiêu đào tạo. Việc xây dựng mục tiêu đào tạo phù hợp theo mục tiêu của Trường trung cấp chuyên nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục là nhiệm vụ tiên quyết, là chức năng chính của bộ phận Đào tạo Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương. (H).  Mục tiêu đào tạo của Trường được xây dựng dựa trên nhu cầu lao động của địa phương tỉnh Bình Dương theo chỉ tiêu của Ủy ban tỉnh Bình Dương. (Chỉ tiêu tuyển sinh của Tỉnh Ủy). Các minh chứng tương đối đầy đủ, luật giáo dục được lưu thành file trong máy tính, các văn bản mục tiêu của trường được soạn và giới thiệu trên website của trường, trong quy chế hoạt động của trường Trung cấp Nông Lâm Bình Dương của Ủy Ban Tỉnh Bình Dương. Trường có quy chế hoạt động của trường là văn bản nêu đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Trường, có đề án nâng cấp trường lên trường cao đẳng theo định hướng phát triển chung của Tỉnh. Sở Nông Nghiệp và Chi bộ có phương hướng phát triển trường theo đúng kế hoạch, phù hợp sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Lưu trữ và phổ biến đầy đủ nghị quyết đại hội Đảng của ngành và của địa phương.

            2. Những điểm mạnh: 


Trường có website riêng, có chi bộ vững mạnh, có BGH giỏi quản lý, có tầm nhìn đã hướng trường đến một mục tiêu phù hợp.


3. Những tồn tại: Chưa có văn bản giới thiệu trường có viết rõ mục tiêu của nhà trường mà chỉ có giới thiệu trên website của trường.

4. Kế hoạch hành động : Rà soát các văn bản giơí thiệu trường có nêu rõ mục tiêu hoàn thành bắt đầu từ năm học 2008-2009.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 2: Mục tiêu của trường trung cấp chuyên nghiệp là căn cứ cho việc triển khai và đánh giá các hoạt động của nhà trường, được rà soát và điều chỉnh theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo cho từng khoá học.
1. Mô tả : Dựa trên mục tiêu của Trường, các bộ phận đào tạo và bộ phận trực thuộc nhà trường lập kế hoạch xây dựng các văn bản về phương hướng nhiệm vụ hoạt động cho từng năm học. Việc thực thi theo kế hoạch được BGH phân công nhiệm vụ và chức năng cụ thể đến từng bộ phận trực thuộc qua các văn bản và gửi cho các phòng, khoa. Sau đó, kết quả thực hiện phương hướng nhiệm vụ được rà soát và báo cáo hàng năm trong đại hội công nhân viên chức hàng năm.. Sau khi lập kế hoạch xây dựng xong phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu đào tạo của trường, BGH phổ biến phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu đào tạo vào đầu năm học cho các giáo viên, nhân viên vào những cuộc họp giáo viên đầu năm học và tiến hành điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Giai đoạn quan trọng sau cùng là báo cáo tổng kết năm học để cho thấy kết quả đạt được qua việc thực hiện trong một năm học.
2. Những điểm mạnh: Các giáo viên được phổ biến và nắm bắt các nhiệm vụ phương hướng hoạt động rõ ràng.

3. Những tồn tại: Chưa có Văn bản mục tiêu của trường đã điều chỉnh và  được phê duyệt, cần bổ sung các biên bản rà soát lại kết quả thực hiện năm học so với kế hoạch đề ra.
4. Kế hoạch hành động : Bắt đầu từ năm học 2008-2009, cần phải lập biên bản khi rà soát các hoạt động của trường.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí.

Kết luận về Tiêu chuẩn 1: Đa số các minh chứng đều được thu thập đầy đủ đạt tổng cộng 11/15 số minh chứng. Công tác phổ biến các mục tiêu nhiệm vụ, phương hướng hoạt động hàng năm đến giáo viên được tiến hành tốt, trường có thế mạnh về website quảng bá về nhiệm vụ của trường, mục tiêu rõ ràng. Tuy nhiên, cần phải có biên bản khi rà soát lại các hoạt động phương hướng nhiệm vụ trong năm học. Tiêu chí đạt yêu cầu: 2 , chưa đạt: 0

3.2.  Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý (8 tiêu chí)
Mở đầu: Nhìn chung, Tổ chức và quản lý của Trường được thực hiện phù hợp với điều lệ quy định về tổ chức và quản lý của Trường trung cấp chuyên nghiệp với một hệ thống văn bản rõ ràng và phương thức hoạt động hiệu quả tuân theo pháp luật hiện hành. Trường thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ với hệ thống công đoàn vững mạnh đã là chỗ dựa vững chắc cho cán bộ giáo viên trường. Tuy nhiên công tác kiểm định rà soát để điều chỉnh và nâng cao chất lượng đào tạo chưa được chú trọng và thực hiện, công tác lưu trữ hồ sơ, các báo cáo định kỳ chưa theo trình tự và chưa có sự phản hồi từ cơ quan chủ quản.


Tiêu chí 1. Cơ cấu tổ chức của trường trung cấp chuyên nghiệp được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp và được cụ thể hoá trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường.
1. Mô tả: Trường sao lưu điều lệ Trường trung cấp chuyên nghiệp từ trang web của Bộ giáo dục và đào tạo, in thành văn bản và ban hành qua nội quy, quy chế của Trường. Trường có sơ đồ cơ cấu tổ chức rõ ràng hoàn chỉnh, thể hiện được nội dung cơ cấu tổ chức của đơn vị. Trường tổ chức soạn thảo quy chế tổ chức hoạt động và in thành cuốn phát tay cho từng cán bộ công nhân viên giáo viên của Trường. Khi phân công nhiệm vụ được thể hiện rõ ràng qua văn bản có chữ ký của người chịu trách nhiệm trực tiếp là lãnh đạo của Trường và lãnh đạo các bộ phận. Trường có website ghi rõ cơ cấu tổ chức của Trường dưới dạng sơ đồ và chú thích. 
2. Những điểm mạnh:  Trường có kinh phí đầu tư cho trang web và cập nhật thông tin liên tục lên website phổ biến điều lệ cũng như nội quy, quy chế của nhà trường.
3. Những tồn tại : Chưa hoàn thiện được tất cả công việc đều có phân công trách nhiệm rõ ràng qua văn bản, giấy giao việc.
4. Kế hoạch hành động : Tiến hành thực hiện 100% việc phân công nhiệm vụ,  giao việc qua văn bản.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 2: Có hệ thống văn bản quy định để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động của nhà trường
1. Mô tả: Trường có đầy đủ các văn bản của cấp trên chỉ đạo các hoạt động hằng năm, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lí nhà trường (cập nhật), Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường, Nội quy của nhà trường, của các tổ chức đoàn thể trong trường, của các cơ sở phục vụ và dịch vụ của trường, Văn bản của lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị về điều hành và quản lí các hoạt động theo năm, năm học, học kỳ, tháng, đột xuất (các chương trình, kế hoạch, nghị quyết, quyết định, …), luôn thực hiện đầy đủ Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác của từng đơn vị và của toàn trường , Báo cáo kết quả/đánh giá thực hiện từng hoạt động đơn lẻ. Luôn tiến hành lưu trữ các tài liệu về việc thực hiện từng hoạt động đơn lẻ. Tuy nhiên, chưa có văn bản của trường quy định về công tác lưu trữ, bảo mật
2. Những điểm mạnh: Có đầy đủ các minh chứng cho các tiêu chí.

3. Những tồn tại:  Công tác lưu trữ hồ sơ còn yếu kém.

4. Kế hoạch hành động: Kể từ năm học 2008-2009, tất cả các hồ sơ được tiến hành lưu trữ theo đúng văn bản về lưu trữ và bảo mật hồ sơ.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 

Tiêu chí 3. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật; hằng năm được đánh giá tốt, có vai trò tích cực trong hoạt động của nhà trường; công tác kết nạp đảng viên mới, đoàn viên mới trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học được chú trọng
1. Mô tả: Tất cả các minh chứng đều đầy đủ. 

2. Những điểm mạnh: Công tác đảng bộ của chi bộ và các tổ chức đoàn thể được thực hiện rất tốt. 
3. Những tồn tại: Những hồ sơ văn bản về công tác đảng, phải được lưu trữ thành nhiều bản. Để tránh khi nộp xuống chi bộ cấp trên, ở trường không còn lưu trữ khi cần không thể tìm thấy.

4. Kế hoạch hành động: Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 4: Nhà trường xây dựng và thực hiện đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với mỗi ngành nghề đào tạo; định kỳ rà soát, đánh giá, điều chỉnh theo hướng duy trì và nâng cao chất lượng cho từng khoá học.

1. Mô tả: Trường chưa xây dựng và thực hiện

2. Những điểm mạnh: công tác xây dựng và thực hiện sau khi tự đánh giá.

3. Những tồn tại: Nhân lực còn yếu kém, chưa được đào tạo chính quy về kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục.

4. Kế hoạch hành động : Cử người đi học và thực hiện chế độ thu hút nhân lực.
5. Tự đánh giá: Chưa đạt yêu cầu của tiêu chí 

Tiêu chí 5. Công tác kiểm tra và đánh giá các hoạt động của nhà trường được định kỳ cải tiến; kết quả kiểm tra và đánh giá được sử dụng vào quá trình nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
1. Mô tả: Trường có Ban thanh tra nhân dân, đoàn kiểm tra chuyên môn. Sau khi kiểm tra xong  viết báo cáo của ban thanh tra và báo cáo vào đại hội công nhân viên chức hàng năm, nhưng chưa đề ra những cải tiến cho năm học mới để khắc phục những khó khăn nhìn thấy và chưa có kế hoạch kiểm tra của Hiệu trưởng. Chưa có Hồ sơ kiểm tra / báo cáo kết quả và các kiến nghị điều chỉnh khắc phục những tồn tại và Kế hoạch / đề án / quy định / tiêu chuẩn / … được thay đổi/điều chỉnh có yêu cầu chất lượng cao hơn trên cơ sở thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra và đánh giá.
2. Những điểm mạnh: Có công tác kiểm tra thanh tra của Ban thanh tra và ban kiểm tra chuyên môn thực hiện công tác thanh tra kiểm tra khách quan.

3. Những tồn tại : Chưa có văn bản hồ sơ kiểm tra đề nghị khắc phục. Và khi kiểm tra cũng chưa có kế hoạch cụ thể của hiệu trưởng.

4. Kế hoạch hành động : Thực hiện ra văn bản của hiệu trưởng, và văn bản đề nghị khắc phục sửa chữa sai sót phát hiện khi thanh tra.
5. Tự đánh giá: Chưa đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 6: Có biện pháp bảo vệ tài sản; đảm bảo an toàn về thân thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học; đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh; có hệ thống y tế học đường hoạt động hiệu quả.

1. Mô tả : Trường có đầy đủ các minh chứng theo yêu cầu của tiêu chí

2. Những điểm mạnh: Thực hiện khá tốt các minh chứng đầy đủ, nhất là về bảo về tài sản, an toàn cho người dạy và người học.

3. Những tồn tại: Cần phát huy thêm công tác y tế học đường như: tuyển nhân viên y tế.

4. Kế hoạch hành động : Tiếp tục phát huy và thực hiện.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 
Tiêu chí 7. Thực hiện quy chế dân chủ, tạo điều kiện để giáo viên, nhân viên được tham gia đóng góp ý kiến về các chủ trương, kế hoạch của trường; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo và thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
1. Mô tả: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, có văn bản quy chế về dân chủ, có biên bản ghi nhận tiếp thu ý kiển đóng góp của cán bộ công nhân viên, giải quyết mọi đơn thư khiếu nại và thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm cho người dạy và người học, công nhân viên.


2. Những điểm mạnh: Giải quyết nhanh và thõa đáng.


3. Những tồn tại: Chưa có lên lịch tiếp cán bộ, nhân viên và giáo viên của lãnh đạo trường, của cấp uỷ
4. Kế hoạch hành động : Lên lịch tiếp khách từ năm học 2008-2009
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 8: Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ với cơ quan chủ quản và các cơ quan quản lý về các hoạt động của trường, lưu trữ đầy đủ các báo cáo.
1. Mô tả: Chỉ lưu trữ đầy đủ hồ sơ, nhưng công tác lưu trữ còn yếu kém, khó trích lục. Thực hiện báo cáo định kỳ nhưng không có ý kiến phản hồi từ đơn vị chủ quản qua văn bản.


2. Những điểm mạnh: Không có


3. Những tồn tại: Chưa có Văn bản của trường quy định về chế độ báo cáo, về công tác lưu trữ, bảo mật. Không có ý kiến phản hồi đối với các báo cáo , đánh giá / nhận xét về việc thực hiện chế độ báo cáo của trường từ cơ quan chủ quản và các cơ quan quản lý, Hệ thống lưu trữ văn bản tại các đơn vị, tại phòng/bộ phận lưu trữ của trường, tại thư viện chưa hoàn chỉnh.
4. Kế hoạch hành động  : Tiến hành xây dựng ra văn bản quy định về chế độ báo cáo và công tác lưu trữ, bảo mật. Gửi công văn xin ý kiến phản hồi từ đơn vị chủ quản. Hoàn chỉnh công tác lưu trữ hồ sơ.
5. Tự đánh giá: Chưa đạt yêu cầu của tiêu chí 

Kết luận về Tiêu chuẩn 2: Số tiêu chí đạt yêu cầu: 5, chưa đạt yêu cầu: 3.

3.3.  Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo (4 tiêu chí)
Mở đầu: Chương trình đào tạo của trường Trung cấp Nông lâm Bình Dương được xây dựng dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo Dục và Đào tạo phù hợp thời nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp địa phương và nhu cầu xã hội có cập nhật khoa học kỹ thuật mới theo giáo trình môn học của từng khoa hàng năm. Tuy nhiên, chưa có tính liên thông.
Tiêu chí 1. . Chương trình đào tạo trường trung cấp chuyên nghiệp được xây dựng trên cơ sở chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ có liên quan quy định; bảo đảm tính hệ thống, thể hiện mục tiêu đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.
1. Mô tả: Chương trình đào tạo thể hiện đầy đủ các yêu cầu về chương trình khung, cập nhật liên tục và đáp ứng được nhu cầu địa phương tỉnh Bình Dương và nhu cầu xã hội. Sau khi tự đánh giá, Trường đã tiến hành xây dựng phiếu phỏng vấn để phỏng vấn cán bộ, giáo viên, người học và doanh nghiệp để đảm bảo mục tiểu chương trình đào tạo.


2. Những điểm mạnh:Trường được sự quan tâm của Tỉnh ủy Bình Dương, có sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp nên nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng lao động. 


3. Những tồn tại:  Trường còn chủ quan, duy ý chí về chương trình đào tạo, chưa tiến hành điều tra nhu cầu doanh nghiệp cũng như tính phù hợp thiết thực của chương trình đào tạo.

4. Kế hoạch hành động: Đã tiến hành xây dựng phiếu phỏng vấn cán bộ, giáo viên, người học và doanh nghiệp. Đang tiến hành thu thập kết quả và xử lý thống kê số liệu. 
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.


Tiêu chí 2: Chương trình đào tạo trường trung cấp chuyên nghiệp được xây dựng theo hướng cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành nghề đào tạo; chú trọng tính liên thông giữa các trình độ đào tạo và các chương trình đào tạo khác.
1. Mô tả: Chương trình đào tạo có cập nhật thành tự khoa học công nghệ thông qua việc cập nhật giáo trình giảng dạy cho từng môn học, tuy nhiên vẫn chưa chú trọng tính liên thông. Sau khi tự đánh giá, Trường đã tiến hành mời Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM cùng ngồi lại xây dựng lại chương trình khung của các ngành để định hướng liên thông lên cao đẳng, đại học.

2. Những điểm mạnh:  Các giáo viên luôn cập nhật kiến thức hàng năm, có sự kiểm tra của ban kiểm tra chuyên môn về giáo án giáo trình để đảm bảo kiến thức đào tạo cho học sinh được cập nhật phù hợp.

3. Những tồn tại : Các em sau khi học xong có nguyện vọng được học nâng cao trình độ,  liên thông lên cao đẳng, đại học. Các em phải bắt đầu lại từ đầu cho hệ cao đẳng hay đại học mà không được liên thông. Văn bản quy định của trường về liên thông giữa các trình độ đào tạo, các phương thức đào tạo, các chương trình đào tạo cũng không được xây dựng và ra văn bản vì thiếu sự chú trọng.
4. Kế hoạch hành động : Các khoa tiến hành xây dựng chương trình liên thông có kết hợp với các trường đại học như Đại Học Lâm Nghiệp 4, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Học tập theo mô hình tương tự của chương trình đào tạo các trường này có vận dụng tính phù hợp của đặc điểm kinh tế, xã hội địa phương.
5. Tự đánh giá: Chưa đạt yêu cầu của tiêu chí 

Tiêu chí 3. Chương trình đào tạo trường trung cấp chuyên nghiệp được xây dựng với sự tham gia của cán bộ, giáo viên trong trường, các chuyên gia trong lĩnh vực ngành nghề đào tạo, trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định.

1. Mô tả : Chương trình đào tạo được xây dựng trên tính kế thừa của thế hệ trước, chưa xây dựng theo đúng quy trình với sự tham gia của cán bộ, giáo viên trong trường mà chỉ là các trưởng, phó khoa. Chưa có sự tham gia của các chuyên giáo dục và sự cùng ngồi lại của nhà trường và doanh nghiệp.


2. Những điểm mạnh: Không có


3. Những tồn tại: Chưa xây dựng chương trình đào tạo theo đúng quy trình.

4. Kế hoạch hành động: Tiến hành ban hành quyết định  thành lập hội đồng khoa học, kiêm biên soạn giáo trình theo đúng quy trình.
5. Tự đánh giá: Chưa đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 4: Giáo trình và tài liệu giảng dạy theo chuyên ngành được biên soạn, thẩm định, phê duyệt theo quy định; đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học; được định kỳ rà soát, chỉnh lý.
1. Mô tả: Trường có đầy đủ các văn bản về quy trình biên soạn, thẩm định, phê duyệt giáo trình và tài liệu giảng dạy nhưng Hồ sơ / tài liệu về việc tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình và tài liệu giảng dạy nhưng không được lưu trữ. Các quyết định phê duyệt giáo trình và tài liệu giảng dạy cũng như hồ sơ rà soát, chỉnh lý giáo trình hằng năm không được thực hiện do chủ quan và thiếu chuyên môn.

2. Những điểm mạnh: Không có


3. Những tồn tại: Chưa thực hiện đúng các quy trình về lưu trữ Hồ sơ / tài liệu về việc tổ chức biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy, Hồ sơ / tài liệu về việc tổ chức thẩm định giáo trình và tài liệu giảng dạy, hồ sơ về việc rà soát, chỉnh lý giáo trình hằng năm.

4. Kế hoạch hành động: Cần lưu trữ và thực hiện đúng quy trình về Hồ sơ / tài liệu về việc tổ chức biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy, Hồ sơ / tài liệu về việc tổ chức thẩm định giáo trình và tài liệu giảng dạy, hồ sơ về việc rà soát, chỉnh lý giáo trình hằng năm.
5. Tự đánh giá: Chưa đạt yêu cầu của tiêu chí 

Kết luận về Tiêu chuẩn 3: Trong tiêu chuẩn 3 về chương trình đào tạo gồm có 4 tiêu chí và 19 minh chứng. Tuy nhiên trường chỉ cung cấp được 8 minh chứng cho các tiêu chí. Còn 11 minh chứng phải tiến hành rà soát và kiểm định lại cho đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ giáo dục và Đào tạo. Số tiêu chí đạt 1, chưa đạt 3.
3.4.  Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo (10 tiêu chí)
Mở đầu (ngắn gọn): Trường đã tổ chức thực hiện khá hoàn chỉnh theo yêu cầu của các tiêu chí. Tuy nhiên, các hoạt động này vẫn chưa hoàn thiện vì những chủ quan hoặc chưa được đầu tư đúng mức vì đội ngũ nhân viên phòng đào tạo chưa được đào tạo chính quy về công tác đào tạo.Với sự nổ lực cố gắng hết mình của phòng đào tạo đã giúp cho hoạt động đào tạo của trường ổn định và phát triển. 

Tiêu chí 1. Việc tuyển sinh của nhà trường được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo khách quan, công bằng, mọi đối tượng đủ điều kiện đều có cơ hội được dự tuyển.
1. Mô tả : Công tác chuẩn sinh được thực hiện rất tốt với sự chuẩn bị của toàn bộ nhân lực cũng như sự ủng hộ hết mình của BGH và các đoàn thể trong trường. Tuyển sinh được thực hiện đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có các thong báo, hồ sơ tuyển sinh hướng dẫn hết sức rõ rang, dễ hiểu, không có trường hợp nào khiếu nại hay tố cáo về công tác tuyển sinh. Kết quả tuyển sinh hang năm được báo cáo bằng văn bản gửI đến cơ quan chủ quản và tỉnh ủy. Chỉ tiêu tuyển sinh được Tỉnh ủy Bình Dương cho phép nên đảm bảo tính khách quan và minh bạch. Các giáo viên chủ nhiệm tiếp nhận các em học sinh và tiến hành phân loại đối tượng và báo cáo theo mẫu của phòng đào tạo về các cơ cấu khu vực, diện chính sách cũng như dân tộc…
2. Những điểm mạnh : Các giáo viên nhiệt tình tham gia công tác tuyển sinh và công tác chuẩn bị cũng chu đáo và đúng quy trình tuyển sinh.

3. Những tồn tại : Hình thức tuyển sinh chưa hiện đại. Chưa quảng bá được thông báo tuyển sinh trên nhiều phương tiện truyền thông như internet.

4. Kế hoạch hành động: Tiếp tục duy trì, củng cố và phát huy song song việc điều chỉnh cho thật phù hợp theo yêu cầu của các tiêu chí.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 2: Tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình đã được phê duyệt; định kỳ rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa các hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình đã được duyệt và điều chỉnh cho phù hợp
1. Mô tả: Trường được Bộ Giáo Dục và đào tạo phê duyệt mục tiêu chương trình đào tạo, tổ chức thức hiện lên kế hoạch đào tạo hàng năm và phổ biến bằng văn bản kết hợp thông qua họp giáo viên đầu năm. Tổ chức thực hiện tốt công tác phân công giảng dạy cho từng khoa lên lịch thời khóa biểu giảng dạy trong và ngoài trường có thực hiện ghi chép theo dõi qua sổ tay đầy đủ. Tuy nhiên việc rà soát và điều chỉnh mức độ phù hợp giữa hoạt động đào tạo và mục tiêu đào tạo còn chưa đầy đủ và đúng quy trình. Chưa có văn bản đề nghị điều chỉnh kế hoạch và hoạt động đào tạo, có điều chỉnh thông qua việc nhắc nhở các phòng khoa qua các cuộc họp giáo viên và họp trưởng phó phòng khoa.

2. Những điểm mạnh: Công tác lên kế hoạch tổ chức hoạt động đào tạo tốt.


3. Những tồn tại : Cần phải có văn bản kiến nghị rà soát và điều chỉnh kế hoạch và hoạt động đào tạo.

4. Kế hoạch hành động : Ra văn bản và quyết định điều chỉnh cho các hoạt động kế hoạch đào tạo phù hợp mục tiêu đào tạo.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 

Tiêu chí 3. Kế hoạch giảng dạy môn học thể hiện chi tiết mục tiêu, nội dung, thời gian, điều kiện, phương thức thực hiện và được điều chỉnh phù hợp với nhiệm vụ của nhà trường
1. Mô tả: Kế hoạch giảng dạy môn học thể hiện được chi tiết mục tiêu, nội dung và thòi gian, điều kiện và phương thức thực hiện các hoạt động đào tạo. Công việc điều chỉnh cũng như ra văn bản so sánh làm rõ chương trình đào tạo trước và sau khi điều chỉnh còn chưa thực hiện.


2. Những điểm mạnh: Kế hoạch và Chương trình chi tiết môn học được chuẩn bị và phân công giao về các khoa quản lý. Các khoa có trách nhiệm kiểm tra và điều chỉnh môn học của giáo viên trực thuộc.


3. Những tồn tại : Chư có văn bản so sánh chương trình đào tạo trước và sau khi điều chỉnh.

4. Kế hoạch hành động : Mọi hoạt động điều chỉnh phù hợp với mục tiêu đào tạo phải được viết thành văn bản do hội đồng khoa học biên soạn do Hiệu Trưởng kiêm chủ tịch hội đồng ký, sau đó so sánh chương trình đào tạo đã điều chỉnh với chương trình đào tạo trước để thực hiện rà soát cũng như đánh giá chương trình đào tạo mới.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 4: Có kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực tự học và tinh thần hợp tác của người học; định kỳ tổng kết, đánh giá và phổ biến kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học.
1. Mô tả: Có kế học đổi mới phương pháp giảng dạy và đã thực hiện bước đầu đổi mới về phương pháp giảng dạy thông qua việc khuyến khích các giáo viên biên soạn giáo án điện tử, đầu tư máy chiếu Projector cho các phòng học. Báo cáo hàng năm về  thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi các cấp, phổ biến học tập kinh nghiệm giảng dạy nhưng chưa có sáng kiến về đổi mới phương pháp giảng dạy hay vận động các giáo viên tham gia đóng góp các sáng kiển nâng cao chất lượng giảng dạy. Các môn học có làm bài luận và bài tập nhóm được phát huy và chú trọng nhưng chưa thống kê lại. Trường chưa tổ chức xây dựng phiếu xin ý kiến người học về chất lượng giảng dạy của giáo viên. Sau khi kiểm định tự đánh giá trường đã tiến hành xây dựng phiếu xin ý kiến và đã tiến hành xin ý kiến người học.


2. Những điểm mạnh: Có nhiều giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy và phương pháp giảng dạy dễ hiểu sinh động. Có nghiên cứu về chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy của Bộ và đầu tư phương tiện dạy học hiện đại cho các phòng học. Nhiều môn học được tổ chức thảo luận, làm bài luận và làm bài tập nhóm tích cực hóa học sinh.


3. Những tồn tại: Chưa xin ý kiến người học, chưa mở rộng phong trào sáng kiến trong giảng dạy cho Giáo viên.

4. Kế hoạch hành động:  Xin ý kiến người học năm học 2008-2009, phát động phong trào sáng kiến dạy và học năm học 2008-2009.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 

Tiêu chí 5. Đổi mới phương pháp và quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng, phù hợp với hình thức đào tạo và đặc thù môn học; kết quả kiểm tra, đánh giá được thông báo kịp thời, công khai đến người học; định kỳ thu thập ý kiến phản hồi từ người dạy và người học để tiếp tục cải tiến công tác kiểm tra đánh giá.
1. Mô tả: Trường có đầy đủ các Văn bản về các hình thức tổ chức thi cử được áp dụng tại trường, các môn học chuyển từ tự luận sang trắc nghiệm khách quan có tỷ lệ cao, các môn học rèn nghề được tổ chức thi rèn nghề tại các khoa. Có đầy đủ các văn  bản về quy trình tổ chức thi/kiểm tra, chấm thi và công bố kết quả (hình thức, thời gian, cách thức…). Tuy nhiên, chưa có ý kiến phản hồi của người dạy và người học bằng phiếu điều tra và văn bản cải tiến công tác kiểm tra thi cử hàng năm.


2. Những điểm mạnh : Các môn rèn nghề nâng cao tay nghề học viên được các khoa chú trọng. Hình thức thi cử cũng thích ứng khi chuyển đổi từ thi tự luận sang trắc nghiệm khách quan.


3. Những tồn tại : Cần rà soát công tác kiểm tra đánh giá môn học hàng năm sau đó có văn bản cải tiến công tác kiểm tra, thi cử cũng như hình thức và thời gian thi.

4. Kế hoạch hành động : Tiến hành rà soát công tác thi cử hàng năm, có văn bản đề nghị cải tiến.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 6: Tổ chức kiểm tra, thi, thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có hệ thống lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện của người học và báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý trực tiếp.
1. Mô tả: Trường có quyết định 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007 ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và ban hành quy chế quy định về thời gian chấm thi và thông báo kết quả thi, cấp xác nhận các kết quả thi/kết quả học tập, thời gian thông báo kết quả tốt nghiệp, tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc của người học về kết quả thi, …. Ghi chép và lưu trữ đầy đủ sổ sách/phần mềm theo dõi và lưu giữ kết quả học tập của người học cũng như Hệ thống sổ sách/phần mềm lưu giữ danh sách cấp phát văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập. Danh sách người học tốt nghiệp được thống kê và lưu trữ có chữ ký của hiệu trưởng. Các trường hợp sai sót trong cấp phát văn bằng hằng năm đều được thống kê số lượng và tỷ lệ và gửi báo cáo hàng năm cho cơ quan chủ quản.

2. Những điểm mạnh: Các minh chứng đều đầy đủ đáp ứng yêu cầu của tiêu chí.


3. Những tồn tại: Không có phần mềm chuyên dụng để theo dõi và lưu trữ kết quả học tập của học sinh.

4. Kế hoạch hành động  : đầu tư phần mềm quản lý điểm cho học sinh.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 

Tiêu chí 7: Tổ chức các hoạt động ngoại khoá có tác động thiết thực giúp người học hình thành các kỹ năng giao tiếp, lòng yêu nghề và gắn bó với thực tiễn liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.
1. Mô tả : Trường có kế hoạch và tổ chức các hoạt động ngoại khóa có tác động rất thiết thức cho các em hình thành kỹ năng ngoài kiến thức còn cung cấp cho các em kỹ năng giao tiếp. Tổ chức cho các em các hoạt động Haloween, các cuộc thi vui học như olympic chính trị, các cuộc thi kể chuyện, ....Tuy nhiên, các hoạt động ngoại khóa đều có sự chứng kiến của lãnh đạo cấp khoa trường mà không viết báo cáo thành văn bản. Trường cũng không tổ chức các hội thảo hướng nghiệp chon các em có định hướng cũng như hội chợ việc làm tạo điều kiện cho các em kiếm việc làm.


2. Những điểm mạnh : Tổ chức hoạt động ngoại khóa tốt và thành công nhất là khoa văn hóa cơ bản.


3. Những tồn tại : Chưa có hội thảo hướng nghiệp, hội chợ việc làm và báo cáo bằng văn bản.

4. Kế hoạch hành động: Báo cáo lại BGH bằng văn bản, có thể kết hợp cùng đoàn thể tổ chức các hoạt động như hội chợ việc làm, hội thảo hướng nghiệp hỗ trợ thêm cho các em định hướng được tương lai nghề nghiệp bản thân.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 8: Tổ chức thực nghiệm, thực hành, lao động sản xuất theo ngành nghề đào tạo đáp ứng yêu cầu của thực tiễn sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; sản phẩm của việc triển khai thực nghiệm, thực hành và lao động, sản xuất bù đắp được một phần kinh phí chi cho hoạt động đó
1. Mô tả : Các khoa có bảng thống kê về các môn học có thực nghiệm thực hành nhưng không có Hợp đồng / biên bản ghi nhớ / thoả thuận với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ để tổ chức thực nghiệm, thực hành. Đa số thực hành tại các doanh nghiệp, học sinh được gửi thông qua sự quen biết của giáo viên bộ môn, chưa thể hiện bằng hồ sơ  hay văn bản.


2. Những điểm mạnh: Có sự hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường để tạo điều kiện cho các em học sinh thực hành thực tập nâng cao tay nghề.


3. Những tồn tại : Chưa có hợp đồng hay biên bản.

4. Kế hoạch hành động : Có kế hoạch thõa thuận hợp đồng giữ lao động rèn nghề và doanh nghiệp.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 

Tiêu chí 9: Đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo để đáp ứng nhu cầu học tập của người học; có sự liên kết với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong việc thực hiện đào tạo và hỗ trợ tìm việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
1. Mô tả: Các khoa thống kê các loại hình cũng như phương thức đào tạo đang triển khai ứng với từng ngành bằng bảng thống kê. Trường có đầy đủ các hợp đồng liên kết đào tạo với các trung tâm dạy nghề và các cơ sở khác, Có các hợp đồng đào tạo theo đặt hàng với các công ty, các khu công nghiệp, khu chế xuất,…như Becamex,...tuy nhiên, số lượng người học có việc làm tại cơ sở liên kết với trường không được điều tra. 

2. Những điểm mạnh : Thực hiện đào tạo liên kết với các cơ sở khác nhiều, nâng cao thu nhập cho giáo viên. Được sự tin tưởng của các doanh nghiệp đặt hàng nhà trường về lao động.


3. Những tồn tại : Không nắm bắt được số lượng học viên có việc làm tại các cơ sở liên kết.

4. Kế hoạch hành động  : Gửi phiếu điều tra đến các học viên tại các cơ sở liên kết.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 10: Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình hình người học tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp
1. Mô tả: Trường lên có kế hoạch thu thập và nhập dữ liệu điều tra, khảo sát, đã xây dựng xong phiếu hỏi tiến hành điều tra về tình hình người học tốt nghiệp có việc làm và mức thu nhập sau khi tốt nghiệp đi làm.

2. Những điểm mạnh : Không có


3. Những tồn tại : Hầu như không có các minh chứng cho tiêu chí 10.

4. Kế hoạch hành động: Lên kế hoạch điều chỉnh thiếu xót về cơ sở dữ liệu của hoạt động đào tạo, mua phần mềm và tiến hành thực hiện điều tra ngay sau khi học sinh tốt nghiệp.
5. Tự đánh giá: Chưa đạt yêu cầu của tiêu chí 

           Kết luận về Tiêu chuẩn 4: Toàn bộ hoạt động đào tạo bao gồm tất cả 10 tiêu chí và 56 minh chứng yêu cầu phải cung cấp. Trường đã có đầy đủ các minh chứng liên quan đến hoạt động đào tạo, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi thiếu sót. Trường đã cung cấp được 43 minh chứng và tiến hành điều chỉnh những thiết sót và bổ sung 13 minh chứng còn lại để đảm bảo hoạt động đào tạo của trường đạt tiêu chuẩn 4. Số tiêu chí đạt là 9/10 tiêu chí và không đạt là 1/10 tiêu chí.
3.5. Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên (8 tiêu chí)

Mở đầu: 

Đội ngũ quản lý trường có trình độ, có đào tạo nghiệp vụ quản lý, có khả năng quản lý tốt, có bằng khen và xếp loại hàng năm từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được các cấp khen thưởng từ sở ban ngành, tỉnh, bộ và chính phủ. 

Đội ngũ giáo viên có đủ trình độ, phẩm chất đạo đức nhà giáo, có trách nhiệm với công việc. Giáo viên được giảng dạy đúng chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo, được phân công theo đúng kế hoạch giảng dạy theo từng năm. Tuy nhiên, giáo viên làm việc còn giới hạn về ứng dụng CNTT trong dạy học, tỷ lện người học trên một giáo viên còn cao. 

Trường có đầy đủ văn bản chiến lược quy hoạh đội ngũ, có kế hoạch tuyển giáo viên thay thế một cách công khai, có kế hoạch và thực hiện chế độ nâng cao trình độ cho giáo viên. Có đội ngũ giáo viên dạy giỏi đạt thành tích trong các cuộc thi dạy giỏi cấp tỉnh, cấp ngành và cấp toàn quốc.

Trường thực hiện đánh giá hàng năm về công việc, hoạt động giảng dạy của GV, của cán bộ CNV của trường cũng như đánh giá của cán bộ CNV đối với BGH nhà trường. Tổ chức các lớp nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên, kỹ thuật viên nhà trường.Trường có công tác tuyển sinh khá tốt, các hình thức tuyển sinh của trường đa dạng, hướng dẫn thủ tục đăng ký rõ ràng.

Tất cả các hoạt động về đội ngũ quản lý và giáo viên, nhân viên được báo cáo hàng năm thông qua đại hội công nhân viên chức hàng năm, và tổng kết năm học hàng năm, sau đó lưu trữ hồ sơ khen thưởng và kỷ luật cũng như các tài liệu có liên quan về việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên trường thông qua các hoạt động công đoàn, chi bộ, đoàn thể...

Tuy nhiên, Trường còn chưa thực hiện các cuộc hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy cho giáo viên, chưa có hồ sơ riêng biệt cho kết quả đánh giá về hoạt động giảng dạy của giáo viên cũng như tổng kết hàng năm về đổi mới phương pháp giảng dạy ở trường. Công việc tuyển dụng của trường công khai nhưng chưa có hồ sơ lưu trữ lại kế hoạch cũng như công việc tuyển dụng. Công việc quảng bá giới thiệu hình ảnh của trường chưa được hiện đại hóa.

Tiêu chí 1:  Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn và quản lý, được tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tín nhiệm và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao.
1. Mô tả : Nhìn chung, Trường có đầy đủ hồ sơ cán bộ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo những tiêu chuẩn của Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp, thực hiện nghiêm chỉnh công tác đánh giá, xếp loại cán bộ công chức hằng năm, đảng viên hàng năm và lưu trữ kết quả đánh giá bằng biên bản. BGH  được khen thưởng của các cấp về thành tích và hiệu quả công tác của từng cá nhân và trường cũng được khen thưởng của các cấp về các hoạt động của trường trong nhiệm kỳ công tác.

2. Những điểm mạnh: Có đầy đủ các minh chứng cho tiêu chí.

3. Những tồn tại: Không

4. Kế hoạch hành động: Tiếp tục phát huy bằng cách thực hiện tốt tiêu chí.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 2: Có đủ số lượng giáo viên, đảm bảo cơ cấu ngành nghề, bộ môn; đảm bảo cơ cấu trình độ và chuyên môn; giáo viên giảng dạy trung cấp  chuyên nghiệp có trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định, có trình độ ngoại ngữ và trình độ tin học ứng dụng từ A trở lên.
1. Mô tả: Đa số các giáo viên đạt chuẩn, được đào tạo theo đúng quy định, giảng dạy phù hợp chuyên môn. Có trình độ ngoại ngữ và tin học ứng dụng cơ bản từ A trở lên. Các giáo viên được thực hiện chế độ đầy đủ về giờ dạy, về nâng cao trình độ. Tuy nhiên việc phân công giảng dạy theo thời khóa biểu còn thủ công, công việc có lúc ứ đọng, tỷ lệ người học trên giáo viên còn cao. Phân công còn chưa đồng đều có tình trạng có nhiều giáo viên phải gánh số lượng giờ giảng quá nhiều.

2. Những điểm mạnh: Thực hiện tốt về chuẩn giáo viên, các giáo viên có trình độ ứng dụng tin học ngoại ngữ tốt. Các giáo viên được học tập nâng cao trình độ.


3. Những tồn tại: Tỷ lệ người học trên giáo viên còn cao. Công việc tổ chức giảng dạy còn thủ công, phân công giảng dạy chưa đồng đều.

4. Kế hoạch hành động : Thực hiện tốt công việc phân công giảng dạy từ năm 2009, tổ chức cho toàn bộ giáo viên hoàn thiện nâng cao trình độ ứng dụng ngoại ngữ tin học tôi thiểu trình độ A, giảm bớt gánh nặng cho giáo viên bằng cách đào tạo theo tỷ lệ người học trên giáo viên đạt chuẩn.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 
Tiêu chí 3. Việc phân công giảng dạy phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên và các hình thức đào tạo của nhà trường.
1. Mô tả: Trường giao nhiệm vụ cho phòng đào tạo tổ thống kê phân loại giáo viên về trình độ chuyên môn được đào tạo, lên Kế hoạch đào tạo hằng năm, giao cho các khoa tổ chức phân công giảng dạy các môn học phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, chuẩn giờ giảng hàng năm cho giáo viên. Từ đó lên lịch giảng dạy, thời khóa biểu các lớp trong trường và các lớp liên kết.

2. Những điểm mạnh: Phòng đào tạo làm tốt nhiệm vụ phân công giảng dạy cũng như trách nhiệm của các khoa luôn theo dõi và điều hướng các Giáo viên hoàn thành công tác giảng dạy đạt chuẩn tiết giảng, phù hợp chuyên môn.


3. Những tồn tại : Có giáo viên phải dạy môn học không thuộc chuyên môn do tình trạng thiếu giáo viên, hoặc thiếu giờ giảng. Ngoài ra, công việc lên lịch thời khóa biểu còn thủ công, làm cho hoạt động giảng dạy của giáo viên bị thụ động.

4. Kế hoạch hành động: Cài đặt phần mềm xếp lịch, thời khóa biểu. Nhận thêm giáo viên đúng chuyên môn về đảm nhận các môn học phù hợp, phân công giáo viên còn thiếu giờ giảng tham gia công tác chuyên môn khác như phòng hành chánh, phòng đào tạo.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 4: Có kế hoạch và thực hiện tốt kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên, đáp ứng mục tiêu đào tạo; có chính sách và biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
1. Mô tả: Trường giao cho phòng tổ chức tham mưu ra văn bản về chiến lược quy hoạch phát triển đội ngũ, lên Kế hoạch tuyển dụng đội ngũ giáo viên và nhân viên công khai hàng năm, và báo cáo bằng Văn bản tổng kết hằng năm đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ của trường. Song song đó, trường phân công phòng tổ chức hành chánh tham mưu cùng BGH soạn thảo quy chế nội bộ về chính sách hỗ trợ cho cán bộ quản lí và giáo viên tham gia các hoạt động chuyên môn hoặc nghiệp vụ ở trong và ngoài nước: thời gian, tài chính...theo quyết định 199 của Ủy ban tỉnh phù hợp với yêu cầu đặc điểm của nhà trường. Đưa giáo viên tham gia các lớp học bồi dưỡng phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy.






2. Những điểm mạnh: Cử đi học cho các giáo viên nâng cao tay nghề qua các lớp học sư phạm bậc 1, bậc 2, tham gia các lớp ứng dụng CNTT trong dạy học... Khuyến khích các giáo viên tham gia thi và đi học cao học sau đại học nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.

3. Những tồn tại: Kế hoạch ra bằng văn bản không được lưu trữ. Hoặc có những hoạt động ngoài kế hoạch phát sinh làm cho nhà trường bị thụ động trong công tác tuyển nhân lực và nâng cao chất lượng trình độ cho giáo viên.

4. Kế hoạch hành động : Ra văn bản kế hoạch cho từng năm và dự trù tất cả tình huống phát sinh về công tác phát triển đội ngũ hàng năm, cũng như lên kế hoạch dự trù về số lượng và kinh phí cho việc nâng cao nghiệp vụ sư phạm và trình độ cho giáo viên, nhân viên.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 5. Hằng năm có ít nhất 50% giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở trở lên; có giáo viên tham gia và đạt giải trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp ngành, cấp toàn quốc trong ba năm gần đây
1. Mô tả: Trường giao cho phòng đào tạo tổ chức kết họp cùng các khoa tổ chức thi giáo viên dạy giỏi hàng năm tại cơ sở. Từ đó, cử giáo viên tham gia các vòng còn lại, trường có các giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp toàn quốc. Tuy nhiên, do thời gian và kinh phí nên việc tổ chức cho 50% Giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi hàng năm chưa đạt chuẩn về số lượng mà các khoa luân phiên đề cử các giáo viên tham gia cuộc thi.


2. Những điểm mạnh: Có các giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia. Trường cũng tổ chức các cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở hiệu quả.


3. Những tồn tại: Chưa tổ chức cho 50% giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi hàng năm.

4. Kế hoạch hành động: bắt đầu từ năm 2009, các khoa thống kê và gửi danh sách giáo viên tham gia thi dạy giỏi tối thiểu đạt 50% số lượng giáo viên.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 6: Có kế hoạch và phương pháp đánh giá chất lượng giảng dạy, chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên, sử dụng kết quả đánh giá chất lượng giảng dạy để thực hiện các chính sách cho giáo viên.
1. Mô tả: Trường có đánh giá chất lượng giảng dạy, có chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy cho giáo viên theo hướng tích cực hóa người học nhưng chư sử dụng kết quả đánh giá để thực hiện các chính sách cho giáo viên. Trường cũng chưa có kế hoạch cụ thể về việc thực hiện phương pháp đánh giá chất lượng giảng dạy.


2. Những điểm mạnh: chưa có


3. Những tồn tại: Chưa có quy định, kế hoạch, hồ sơ về đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên, các hoạt động giảng dạy của giáo viên. Chưa có quy định về khen thưởng, khuyến khích tinh thần và vật chất đối với giáo viên có thành tích qua đánh giá chất lượng giảng  dạy
4. Kế hoạch hành động: Thực hiện quy trình về đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên, về các hoạt động giảng dạy của giáo viên để rà soát và thực thi theo đúng trình tự.
5. Tự đánh giá: Chưa đạt yêu cầu của tiêu chí 

Tiêu chí 7. Đội ngũ nhân viên đủ số lượng, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ và được định kỳ bồi dưỡng; có kế hoạch tuyển dụng mới để thay thế, bảo đảm yêu cầu của các lĩnh vực công tác.
1. Mô tả: Trường có đủ số lượng nhân viên có năng lực chuyên môn nghiệp vụ phù hợp và thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực chuyên môn. Có kế hoạch thay thế và bổ sung nhân lực.

2. Những điểm mạnh: Trường ưu tiên và ủng hộ nâng cao trình độ năng lực cho các giáo viên để thực hiện chủ trương về nhân lực.

3. Những tồn tại: còn nhiều giáo viên thỉnh giảng, chịu ảnh hưởng tác động của ngoại lực.

4. Kế hoạch hành động: Lên ngay kế hoạch tuyển nhân viên, giáo viên có năng lực để làm nội lực vững vàng.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 8: Thực hiện nghiêm túc việc khen thưởng và kỷ luật; chú trọng việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
1. Mô tả: Trường Thực hiện nghiêm túc việc khen thưởng và kỷ luật; chú trọng việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua báo cáo hằng năm về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của các đơn vị và của trường, hồ sơ khen thưởng kỷ luật, các tài liệu về hoạt động chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của công đoàn, chi bộ, đoàn thể...Tuy nhiên, chưa thực hiện lấy kết quả phỏng vấn cán bộ, nhân viên thông qua phiếu phỏng vấn.

2. Những điểm mạnh: Không có

3. Những tồn tại: Chưa thực hiện lấy kết quả phỏng vấn cán bộ, nhân viên thông qua phiếu phỏng vấn.
4. Kế hoạch hành động : Xây dựng phiếu phỏng vấn cán bộ, nhân viên, giáo viên trường về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của các đơn vị và của trường, về hoạt động chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 

Kết luận về Tiêu chuẩn 5: Số tiêu chí đạt yêu cầu: 7. Chưa đạt yêu cầu: 1 tiêu chí

3.6. Tiêu chuẩn 6: Người học (7 tiêu chí)
Mở đầu: Người học được phổ biến tất cả các quy định, nội quy, quy chế về thi cử, điều kiện tốt nghiệp, các chính sách xã hội, an toàn học đường, luật pháp, các chủ trương  thông qua GVCN và các buổi học tập sinh hoạt đầu khóa học. Thông qua hoạt động đoàn thể, chi đoàn giáo viên, người học được cung ứng các dịch vụ phục vụ sinh hoạt, hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi và giải trí, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu về nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Người học được tìm hiểu quan tâm về chất lượng giảng dạy cũng như học tập thông qua sinh hoạt chủ nhiệm. Tuy nhiên, đánh giá chất lượng giáo viên bằng phiếu điều tra chưa được thực hiện. Trường đã có văn bản chỉ đạo của trường, của khoa về việc người học tham gia đánh giá phương pháp giảng dạy của giáo viên để đáp ứng nhu cầu người học.

Tiêu chí 1. Người học được phổ biến đầy đủ về mục tiêu, chương trình đào tạo, yêu cầu kiểm tra đánh giá, điều kiện tốt nghiệp, nội quy, quy định của nhà trường ngay từ khi nhập học.
1. Mô tả: Tất cả Tài liệu phổ biến cho người học vào đầu năm học được GVCN phổ biến cho lớp học về tất cả các nội quy quy định của nhà trường cũng như mục tiêu, chương trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp, phương pháp kiểm tra đánh giá, cách thức thi cử... Tuy nhiên, chưa xây dựng được phiếu phỏng vấn người học ngay từ đầu năm học. Trường đã tiến hành xây dựng phiếu phỏng vấn người học và bắt đầu thực hiện phỏng vấn vào đầu năm học 2009-2010.

2. Những điểm mạnh: Giáo viên chủ nhiệm quan tâm học sinh, công việc chuẩn bị đầu năm học để phổ biến cho các em các vấn đề cần thiết một cách chu đáo với hình thức phổ biến phù hợp theo đặc điểm nhà trường.

3. Những tồn tại: chưa xây dựng phiểu phỏng vấn và tiến hành thực hiện phỏng vấn người học.

4. Kế hoạch hành động: Trường đã kết hợp phòng đào tạo xây dựng phiếu phỏng vấn người học và tiến hành khảo sát người học vào năm học 2009-2010.
5. Tự đánh giá: Chưa đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 2: Người học được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội và được chăm sóc sức khoẻ định kỳ, được đảm bảo an toàn trong trường học.
1. Mô tả: Các chế độ chính sách cho người học, Văn bản quy định thực hiện các biện pháp an ninh trong trường học được trường đảm bảo bằng cách xây dựng nội dung các chính sách, điều kiện chế độ người học được hưởng rõ ràng qua các nội dung sinh hoạt chủ nhiệm và được GVCN hướng dẫn cho các em tại các buổi sinh hoạt chủ nhiệm. Danh sách các em được hưởng chế độ được GVCN gửi lên phòng kế toán tài vụ thông qua quản lý học sinh. Các em được nhà trường làm thẻ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và mời chuyên gia về sinh hoạt các vấn đề an toàn học đường. Tuy nhiên chưa có kết quả đối chiếu sau khi phỏng vấn người học.


2. Những điểm mạnh: Thực hiện tốt các chế độ chính sách xã hội cho người học.

3. Những tồn tại: Chưa thực hiện được phỏng vấn người học về tiêu chí trên, chưa có phần báo cáo riêng tổng kết công tác an ninh trật tự của trường hằng năm cũng như kế hoạch và báo cáo thực hiện chăm sóc sức khoẻ định kỳ cho người học.
4. Kế hoạch hành động: Phỏng vấn người học, chú trọng thêm phần báo cáo tổng kết an ninh trật tự hàng năm chi tiết hơn.
5. Tự đánh giá: Chưa đạt yêu cầu của tiêu chí 

Tiêu chí 3. Người học được phổ biến các quy định của luật pháp, chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; được cung cấp sách báo, tài liệu phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; định kỳ được nghe các buổi nói chuyện, sinh hoạt ngoại khoá để nâng cao nhận thức chính trị.
1. Mô tả: Trường lên kế hoạch và tổ chức thực hiện về công tác học sinh, tổ chức các cuộc thi vui học phổ biến cho các em về chính sách của Đảng, chủ trương Nhà nước, kết hợp đoàn thể tổ chức những cuộc thi về tìm hiểu, học tập về chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các giáo viên chủ nhiệm kết hợp đoàn thanh niên tổ chức các buổi sinh hoạt học tập ngoại khóa cho các em hàng năm.

2. Những điểm mạnh: Tổ chức thành công các cuộc thi để tuyên truyền phổ biến chính sách của Đảng và Nhà nước, chính trị, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
3. Những tồn tại: Các hoạt động ngoại khóa có tổ chức nhưng chưa có báo cáo.

4. Kế hoạch hành động: Thực hiện tốt hơn các hoạt động ngoại khóa và viết báo cáo lại cho BGH.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 4: Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các hình thức khen thưởng và kỷ luật đối với người học; các hình thức khen thưởng và kỷ luật có tác dụng giáo dục người học.
1. Mô tả: Trường thực hiện tốt công tác khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh theo đúng trình tự, có tác dụng khuyến khích học sinh yêu thích học tập và tham gia hoạt động phong trào.

2. Những điểm mạnh: Hoạt động phong trào của trường có truyền thống rất mạnh.


3. Những tồn tại: Không

4. Kế hoạch hành động : Tiếp tục phát huy phong trào đoàn thể để vận động tích cực hóa học sinh tham gia phong trào cũng như học tập.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 

Tiêu chí 5. Người học được cung ứng các dịch vụ phục vụ sinh hoạt, hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi và giải trí, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu về nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm.
1. Mô tả: Trường có các dịch vụ phục vụ cung ứng nhu cầu sinh hoạt cho học sinh, học sinh được sinh hoạt theo nội quy quy định của trường. Trường nơi phục vụ việc giải trí lành mạnh cho các em, có sân chơi phục vụ thể thao, rèn luyện sức khỏe... Các em học sinh được quan tâm và định hướng nghề nghiệp thông qua GVCN và các doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với trường.

2. Những điểm mạnh: Trường có đầy đủ yêu cầu đáp ứng tiêu chí.

3. Những tồn tại: Công tác hướng nghiệp vẫn chưa đảm bảo.

4. Kế hoạch hành động : Nên chú trọng đến công tác hướng nghiệp vào đầu năm học 2009 hơn nữa.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 6: Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.
1. Mô tả: Trường có kết hợp với doanh nghiệp ở địa phương nhằm hỗ trợ việc làm cho các em tốt nghiệp và liên hệ thực tập ra trường. Có định hướng nghề nghiệp cho các em ngay từ đầu năm học qua sự phân công cho GVCN. Tuy nhiên trường chưa tổ chức hội thảo việc làm, hội thảo cùng doanh nghiệp cũng như có kế hoạch ngay từ đầu năm học.

2. Những điểm mạnh: Có quan hệ nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

3. Những tồn tại: chưa có kế hoạch cũng như hội thảo báo cáo hàng năm về các hoạt động liên kết với các doanh nghiệp, cũng như chưa thống kê được số ngườI học tốt nghiệp được tuyển dụng hằng năm.
4. Kế hoạch hành động : Tổ chức hội chợ việc làm, hội thảo hướng nghiệp có sự tham gia của doanh nghiệp và tiến hành điều tra số người có việc làm hàng năm.
5. Tự đánh giá: chưa đạt yêu cầu của tiêu chí 

Tiêu chí 7. Người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên khi kết thúc môn học, được tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường trước khi tốt nghiệp.
1. Mô tả: Người học chưa được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy , chất lượng đào tạo của nhà trường.

2. Những điểm mạnh: Không

3. Những tồn tại : Người học chưa tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng đào tạo của trường.

4. Kế hoạch hành động : Mạnh dạn xây dựng phiếu điều tra theo yêu cầu của tiêu chí và tiến hành điều tra phỏng vấn người học để tạo điều kiện cho người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên khi kết thúc môn học, được tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường trước khi tốt nghiệp. 
5. Tự đánh giá: chưa đạt yêu cầu của tiêu chí 

Kết luận về Tiêu chuẩn 6: Số tiêu chí đạt yêu cầu: 3, chưa đạt: 4
          3.7.  Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế (3 tiêu chí)
Mở đầu: Trường chưa được tỉnh đầu tư mạnh vào nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế nhưng hàng năm các giáo viên Trường cũng có 1 vài bài báo khoa học, công trình nghiên cứu đăng trên các báo, tạp chí, tập san khoa học. Các giáo viên tự biên soạn giáo trình đề cương bài giảng và cập nhật kiến thức mới cho môn học liên tục cho công tác giảng dạy. Tuy nhiên, các giáo viên chưa có cơ hội tốt phát huy và kiến nghị các sáng kiến kinh nghiệm phục vụ cho giảng dạy và học tập vì trường chưa phát động phong trào xây dựng đóng góp sáng kiến.

Song song đó, nhà trường cũng tạo điều kiện hết mình cho các giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học như về thời gian và kinh phí, ứng dụng được nhiều thành tựu trong đời sống sản xuất như đề án trồng nấm, trồng cây cao su… nâng cao thu nhập cho giáo viên, nhân viên của trường. Trường cũng tham gia hợp tác quốc tế với nhiều doanh nghiệp nước ngoài, cụ thể là công ty Koica của Hàn Quốc.

Tiêu chí 1. Hằng năm giáo viên của trường có các bài báo, công trình nghiên cứu đăng trên các báo, tạp chí, tập san khoa học; biên soạn được giáo trình, đề cương bài giảng; 50% giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm phục vụ cho giảng dạy và học tập.
1. Mô tả: Trường thống kê được số lượng các bài báo đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành, tập san khoa học hằng năm nhưng con số không nhiều, có đầy đủ bảng thống kê số lượng giáo viên biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng. Tuy nhiên chưa có giáo viên đóng góp sáng kiến kinh nghiệm cũng như các báo cáo về việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và quản lý.

2. Những điểm mạnh: Không có

3. Những tồn tại: Chưa có giáo viên đóng góp sáng kiến kinh nghiệm cũng như các báo cáo về việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và quản lý.
4. Kế hoạch hành động: Tăng cường khuyến khích hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của trường, phát động phong trào sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và quản lý  nâng cao chất lượng giảng dạy.
5. Tự đánh giá: Chưa đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 2: Nhà trường hỗ trợ và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào việc nâng cao chất lượng dạy học, quản lý trong nhà trường và thực tiễn sản xuất, kinh doanh.
1. Mô tả: Trường chưa có báo cáo về kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học hằng năm một cách rõ ràng, có báo cáo thu chi nhưng chưa thống kê các khoản chi cho nghiên cứu khoa học hằng năm, chưa có nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên đã nghiệm thu được ứng dụng trong công tác đào tạo và quản lý của nhà trường cũng như văn bản về chế độ, chính sách khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn hoạt động của nhà trường và xã hội

2. Những điểm mạnh: Không có.

3. Những tồn tại: Chưa xây dựng được quy trình chiến lược hoạt động cho nghiên cứu khoa học, cũng như chưa có chính sách phát triển đúng đắn trong công tác khuyến khích nghiên cứu khoa học.

4. Kế hoạch hành động: Xây dựng quy trình chiến lược hoạt động nghiên cứu khoa học và khuyến khích các giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia nghiên cứu.
5. Tự đánh giá: Chưa đạt yêu cầu của tiêu chí 

Tiêu chí 3. Tham gia có hiệu quả các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ do các tổ chức trong và ngoài nước triển khai, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; kết quả của các hoạt động quan hệ, hợp tác quốc tế góp phần phát triển nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho nhà trường.
1. Mô tả: Trường có tham gia các dự án hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ cho tổ chức KoiCa của Hàn Quốc, có đầy đủ bảng thống kê số lượng cán bộ giáo viên tham gia thực hiện các dự án nêu trên cũng như các quyết định phê duyệt dự án  sau đó báo cáo hoạt động vào tổng kết năm học và được tổ chức Koica xây dựng và trang bị nhiều  cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường. Tuy nhiên, Trường cần tham gia thêm các dự án nghiên cứu cũng như hợp tác quốc tế.

2. Những điểm mạnh: Có tham gia hiệu quả một dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ do tổ chức Koica của Hàn Quốc.
3. Những tồn tại: Chưa có tác phong chuyên nghiệp hơn trong vấn đề hợp tác quốc tế và chưa tham gia nhiều các dự án nghiên cứu cũng như hợp tác quốc tế.
4. Kế hoạch hành động : Xây dựng văn bản quy trình về hợp tác quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cũng như tránh sự bỡ ngỡ khi tham gia cũng như có tác phong chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực này.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 

Kết luận về Tiêu chuẩn 7: Số tiêu chí đạt yêu cầu: 1, chưa đạt: 2
           3.8. Tiêu chuẩn 8: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác (8 tiêu chí)
Mở đầu (ngắn gọn): Trường có thư viện có đủ tài liệu, sách báo, tạp chí để học tập và tham khảo theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu sử dụng của giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nhưng cơ sở còn chưa hiện đạI, phòng chưa đủ rộng cho việc nghiên cứu tạI chỗ.

Hệ thống phòng học, giảng đường có đủ chỗ ngồi cho người học, đáp ứng các yêu cầu về diện tích, ánh sáng, âm thanh; có phòng thí nghiệm, phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu đào tạo, trang bị phương tiện dạy học phù hợp. Khu thực hành đảm bảo quy hoạch riêng biệt; được xây dựng kiên cố, có đủ các điều kiện về điện, nước, ánh sáng; tuy nhiên diện tích còn nhỏ so với quy mô đào tạo theo quy định; chưa có định kỳ được cải thiện, đầu tư mới, có phòng phòng máy tính kết nối internet với số lượng hơn 30 máy đáp ứng nhu cầu khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, giáo viên và người học; Trường có trung tâm tin học luôn tổ chức các khóa học hỗ trợ người học tiếp cận với công nghệ thông tin.

Trường có đủ các khối công trình và cơ sở phục vụ đào tạo, phòng làm việc cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các phòng, các khoa, tổ bộ môn, tổ chức Đảng và các đoàn thể; các khối công trình được định kỳ đầu tư xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và làm việc. Tuy nhiên, các văn phòng làm việc của các khoa, tổ bộ môn còn hạn hẹp về diện tích cũng như cơ sở vật chất.

Ký túc xá đáp ứng trên 60% nhu cầu nội trú của người học; các dịch vụ sinh hoạt phục vụ người học ngày càng được cải thiện về quy mô và chất lượng; có kế hoạch định kỳ nâng cấp, mở rộng quy mô và cải thiện chất lượng phục vụ. Tuy nhiên, Trường chưa có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường; định kỳ rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch tổng thể và có biện pháp điều chỉnh cần thiết.
Tiêu chí 1. Thư viện của trường có đủ tài liệu, sách báo, tạp chí để học tập và tham khảo theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu sử dụng của giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học.
1. Mô tả: Thư viện có bảng thống kê đầy đủ đầu sách, tài liệu tham khảo, số lượng bản cho các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, các nhu cầu tìm hiểu và giải trí cho giáo viên và học sinh cũng như số lượng đầu sách, bản sách và tài liệu mới từng năm học. Thư viện có nhân lực chỉ 1 nhân viên với diện tích sử dụng hạn hẹp và trang thiết bị khá cũ kỷ, chưa có lịch làm việc và văn bản hướng dẫn độc giả sử dụng hệ thống tra cứu tài liệu. Tuy nhiên, việc thống kê số lượng người học đến thư viện học và mượn sách/tài liệu và tỷ lệ tăng hằng năm được nhân viên ghi chép rõ ràng và kinh phí chi cho việc mua sắm sách, báo, tạp chí, trang thiết bị của thư viện hằng năm được trường hỗ trợ cũng được báo cáo tổng kết thu chi của trường hàng năm.

2. Những điểm mạnh: Không có


3. Những tồn tại: Cơ sở vật chất cũ kỷ, diện tích hạn hẹp, đầu tư số đầu sách có thiếu sự đa dạng.

4. Kế hoạch hành động: Nâng cao chất lượng về trang thiết bị, cơ sở vật chất cũng như tăng số lượng đầu sách về tính đa dạng phục vụ đáp ứng được nhu cầu cho người dạy và người học.
5. Tự đánh giá: Chưa đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 2: Hệ thống phòng học, giảng đường có đủ chỗ ngồi cho người học, đáp ứng các yêu cầu về diện tích, ánh sáng, âm thanh; có phòng thí nghiệm, phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu đào tạo.
 
1. Mô tả: Trường có văn bản báo cáo về diện tích và trang thiết bị tại các phòng học, giảng đường/số lượng người học cũng như thống kê được đầy đủ số lượng trang thiết bị tại các phòng học, phòng thực hành,  thí nghiệm theo yêu cầu của từng ngành đào tạo trong trường và các hướng dẫn khai thác và sử dụng phòng thực hành, thí nghiệm và các trang thiết bị được quy định rõ ràng trông nội quy của từng phòng. Tuy nhiên, Trường chưa thực hiện phỏng vấn học viên, giáo viên về tiêu chí này.

2. Những điểm mạnh: Không có.


3. Những tồn tại: Chưa thực hiện phỏng vấn học viên, giáo viên về hệ thống phòng học, giảng đường có đủ chỗ ngồi cho người học, đáp ứng các yêu cầu về diện tích, ánh sáng, âm thanh; có phòng thí nghiệm, phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu đào tạo.
4. Kế hoạch hành động : Thực hiện xây dựng phiếu phỏng vấn theo tiêu chí và thống kê kết quả phỏng vấn.
5. Tự đánh giá: Chưa đạt yêu cầu của tiêu chí 

Tiêu chí 3. Khu thực hành, bao gồm các cơ sở phục vụ đào tạo bên trong và bên ngoài nhà trường, được quy hoạch riêng biệt; được xây dựng kiên cố, có đủ các điều kiện về điện, nước, ánh sáng; có diện tích phù hợp với quy mô đào tạo theo quy định; định kỳ được cải thiện, đầu tư mới.
1. Mô tả: Trường có quy hoạch tổng thể nhà trường, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bảng Liệt kê các cơ sở phục vụ đào tạo bên trong và ngoài nhà trường (địa điểm, diện tích, hiện trạng kiên cố/xuống cấp, điều kiện và trang thiết bị, …). Có liệt kê bảng báo cáo kinh phí và tỷ lệ kinh phí dành cho cải thiện, nâng cấp, sửa chữa, đầu tư xây mới hằng năm Tuy nhiên, chưa có kế hoạch cải thiện, nâng cấp, sửa chữa, đầu tư xây mới hằng năm.

2. Những điểm mạnh: Không có


3. Những tồn tại: Cần quy hoạch lại tổng thể kiến trúc trường cho phù hợp. Chưa lên kế hoạch cải thiện, nâng cấp, sửa chữa, đầu tư xây mới hằng năm.
4. Kế hoạch hành động: Lập dự án quy hoạch lại tổng thể trường cho phù hợp với đào tạo.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 4: Đảm bảo đủ số lượng, chủng loại các trang thiết bị, dụng cụ, học liệu cần thiết để phục vụ thí nghiệm, thực hành, thực tập cho người học, đầu tư mua sắm các loại trang thiết bị mới và hiện đại; đảm bảo an toàn trong sử dụng và vận hành.
1. Mô tả: Trường thống kê được các trang thiết bị, dụng cụ, học liệu theo ngành đào tạo bằng bảng thống kê, xây dựng đầy đủ các văn bản hướng dẫn cách sử dụng các trang thiết bị, các quy định cho giáo viên và người học khai thác trang thiết bị và phòng thí nghiệm  nhưng chưa có bảng liệt tài sản hàng năm. Trường cũng chưa lên kế hoạch mua sắm các loại trang thiết bị mới và hiện đại mà chỉ thực hiện theo cách cái nào thiếu thì bổ sung. Trường chưa có báo cáo rõ ràng đánh giá hằng năm về  chất lượng trang thiết bị và việc sử dụng hiệu quả trang thiết bị vào việc dạy - học.

2. Những điểm mạnh: Không có

3. Những tồn tại: Trường chưa có báo cáo rõ ràng đánh giá hằng năm về  chất lượng trang thiết bị và việc sử dụng hiệu quả trang thiết bị vào việc dạy - học cũng như kế hoạch mua sắm các loại trang thiết bị.
4. Kế hoạch hành động : Phòng hành chánh cần phân công bộ phận quản lý trang thiết bị cơ sở vậy chất điều tra thực trạng và có Báo cáo đánh giá hằng năm về  chất lượng trang thiết bị và việc sử dụng hiệu quả trang thiết bị vào việc dạy - học.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 

Tiêu chí 5. Có phòng máy tính kết nối internet đáp ứng nhu cầu khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, giáo viên và người học; có biện pháp hỗ trợ người học tiếp cận với công nghệ thông tin.
1. Mô tả: Trường có đầy đủ số lượng máy tính phục vụ giảng dạy và học tập theo yêu cầu của ngành đào tạo cũng như Số lượng máy tính phục vụ công tác quản lý, điều hành được kết nối mạng nội bộ, kết nối với internet., wireless...Có đầy đủ nội quy văn bản quy định cho người học được sử dụng máy tính để chuẩn bị các bài tập viết và tiểu luận; phân công nhân viên kỹ thuật trực và hỗ trợ người học nhưng chưa có nhật ký ghi chép sử dụng mạng. Trường cũng chưa xây dựng phiếu phỏng vấn người học về tiêu chí.

2. Những điểm mạnh: Các máy tính đều được kết nối internet phục vụ học tập và tra cứu thông tin cho người học và người dạy.


3. Những tồn tại: Chưa có nhật ký ghi chép sử dụng mạng.

4. Kế hoạch hành động : Lên kế hoạch thực hiện việc quản lý ghi chép sử dụng mạng.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 6: Có đủ các khối công trình và cơ sở phục vụ đào tạo, phòng làm việc cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các phòng, các khoa, tổ bộ môn, tổ chức Đảng và các đoàn thể; các khối công trình được định kỳ đầu tư xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và làm việc.
1. Mô tả: Trường liệt kê được các khối công trình và cơ sở phục vụ đào tạo hiện có cũng như bảng quy hoạch tổng thể của nhà trường, liệt kê các khối công trình và cơ sở phục vụ đào tạo được đầu tư xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp hằng năm cũng như hồ sơ / Kinh phí đã thực hiện đầu tư xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp hằng năm.

2. Những điểm mạnh: Không có


3. Những tồn tại: Cơ sở vật chất văn phòng các khoa tổ bộ môn còn hạn chế.

4. Kế hoạch hành động : Lập đề án quy hoạch tổng thể nhà trường.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 

Tiêu chí 7. Ký túc xá đáp ứng ít nhất 60% nhu cầu nội trú của người học; các dịch vụ sinh hoạt phục vụ người học ngày càng được cải thiện về quy mô và chất lượng; có kế hoạch định kỳ nâng cấp, mở rộng quy mô và cải thiện chất lượng phục vụ.
1. Mô tả: Trường thống kê được diện tích, số phòng ở trong ký túc xá của trường và tỷ lệ người học được ở trong ký túc xá/tổng số có nhu cầu nhưng chưa có báo cáo đánh giá hoạt động dịch vụ cho người học hằng năm cũng như kế hoạch của từng cơ sở dịch vụ, của toàn trường về nâng cấp, mở rộng quy mô và cải thiện chất lượng phục vụ. Trường cũng chưa thực hiện công tác phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên và người học để đối chiếu kết quả thỏa mãn nhu cầu về ký túc xá của người dạy và người học theo yêu cầu của tiêu chí.

2. Những điểm mạnh: Không có


3. Những tồn tại: Chưa phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên và người học
4. Kế hoạch hành động : Phòng hành chánh xây dựng phiếu điều tra và thực hiện phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên và người học. Xử lý số liệu và có báo cáo kết quả cho BHG hàng năm.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 8: Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường; định kỳ rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch tổng thể và có biện pháp điều chỉnh cần thiết.
1. Mô tả: Quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường chưa phù hợp cần quy hoạch lại, Cần lưu trữ các văn bản các hội nghị rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch tổng thể của toàn trường

2. Những điểm mạnh: Không có


3. Những tồn tại: Quy hoạch tổng thể chưa phù hợp và các văn bản chưa lưu trữ.

4. Kế hoạch hành động : lập dự án quy hoạch lại tổng thể trường theo đúng yêu cầu của tiêu chí.
5. Tự đánh giá: Chưa đạt yêu cầu của tiêu chí 

Kết luận về Tiêu chuẩn 8: Số tiêu chí đạt yêu cầu: 5, chưa đạt: 3
            3.9. Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lý tài chính (4 tiêu chí)
Mở đầu: Trường có đủ hệ thống văn bản quy định hiện hành về quản lý tài chính, có quy chế chi tiêu nội bộ; hằng  năm lập dự toán, thực hiện quyết toán và báo cáo tài chính theo chế độ kế toán tài chính hiện hành, có các nguồn lực tài chính ổn định, hợp pháp, đáp ứng các hoạt động của nhà trường; có nguồn thu từ các hoạt động đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác. Thực hiện công khai tài chính để cán bộ, giáo viên, công nhân viên biết và tham gia kiểm tra, giám sát. Có giải pháp và kế  hoạch tự chủ về tài chính. Hằng năm dành kinh phí để sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới; có biện pháp thu hút nguồn kinh phí từ các dự án trong nước, hợp tác quốc tế, viện trợ, vốn vay, quà tặng để đầu tư cơ sở  vật chất, xây dựng nhà xưởng, cung cấp trang thiết bị kỹ thuật, dây chuyền công nghệ.

Tiêu chí 1. Có đủ hệ thống văn bản quy định hiện hành về quản lý tài chính, có quy chế chi tiêu nội bộ; hằng  năm lập dự toán, thực hiện quyết toán và báo cáo tài chính theo chế độ kế toán tài chính hiện hành.
1. Mô tả: Trường có đầy đủ hệ thống văn bản hiện hành về quản lý tài chánh. Thực hiện xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ. Đầu tư phần mềm kế toán phù hợp cho công tác quản lý tài chánh. Trường có lưu trữ các dự toán kinh phí của trường được phê duyệt. Trường có các biên bản về hội nghị thảo luận và công bố việc phân bổ kinh phí hằng năm của trường, công khai các nguồn tài chính, việc phân bổ tài chính. Sau đó báo cáo thực hiện công khai tài chánh qua các báo cáo  tổng kết công tác tài chính hàng năm.

2. Những điểm mạnh: Không có


3. Những tồn tại : Không có

4. Kế hoạch hành động: Đề nghị hàng năm phải có biên bản kết luật kiểm tra/ thanh tra/kiểm toán của cơ quan quản lý cấp trên.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 2: Có các nguồn lực tài chính ổn định, hợp pháp, đáp ứng các hoạt động của nhà trường; có nguồn thu từ các hoạt động đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.
1. Mô tả: Trường có lưu trữ các dự toán kinh phí hang năm được duyệt, và tổng hợp các nguồn thu của trường và các sổ sách phân bổ thu chi rõ ràng sau đó báo cáo tài chính hàng năm với ban thanh tra nhân dân.

2. Những điểm mạnh: Không có


3. Những tồn tại: Không có.

4. Kế hoạch hành động: Tiếp tục củng cố và hoàn thiện theo yêu cầu của tiêu chí.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 

Tiêu chí 3. Thực hiện công khai tài chính để cán bộ, giáo viên, công nhân viên biết và tham gia kiểm tra, giám sát.
1. Mô tả: Trường có ghi biên bản các hội nghị cán bộ công chức của trường về công khai tài chính do ban thư ký hội nghị thực hiện. Trong hội nghị có phần báo cáo hoạt động của phòng tài chánh thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính do Kế toán trưởng báo cáo, sau đó được Ban thanh tra nhân dân báo cáo phần thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài chính của trường. Tuy nhiên, do điều kiện chuyên môn nên trường chưa tổ chức được công tác kiểm toán nội bộ hằng năm cũng như thực hiện phỏng vấn cán bộ, giáo viên về công tác thực hiện công khai tài chánh.

2. Những điểm mạnh: Không có


3. Những tồn tại: Chưa kiểm toán nội bộ hàng năm và thực hiện phỏng vấn cán bộ nhân viên về công tác thực hiện công khai tài chánh.

4. Kế hoạch hành động: Xây dựng phiếu điều tra thực hiện phỏng vấn cán bộ nhân viên về thực hiện công khai tài chánh, mời các cơ quan kiểm toán thực hiện kiểm toán nội bộ hàng năm.

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 4: Có giải pháp và kế  hoạch tự chủ về tài chính. Hằng năm dành kinh phí để sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới; có biện pháp thu hút nguồn kinh phí từ các dự án trong nước, hợp tác quốc tế, viện trợ, vốn vay, quà tặng để đầu tư cơ sở  vật chất, xây dựng nhà xưởng, cung cấp trang thiết bị kỹ thuật, dây chuyền công nghệ.
1. Mô tả: Trường xây dựng kế hoạch triển khai đào tạo, liên kết đào tạo với các trung tâm dạy nghề và trường đại học nông lâm Tp. HCM. Triển khai các dự án trồng nấm, cây cao su, dự án chăn nuôi...Luôn tìm kiếm và tham gia các dự án trong nước và hợp tác quốc tế như Koica của Hàn Quốc, viện trợ của công đoàn cho cán bộ nhân viên lúc khó khăn, cho vay vốn để mua máy tính laptop, ...Ký kết các hợp đồng đào tạo, liên kết đào đạo với các trung tâm dạy nghề các huyện trong tỉnh và ngoài tỉnh, ứng dụng sản xuất nấm và meo giống nâng cao thu nhập cho cán bộ, công nhân viên trường. Trường tổng hợp các nguồn thu từ đó để làm tiền tiết kiệm cho các cán bộ công nhân viên cũng như sửa chữa nâng cấp các phòng meo, công nghệ vi sinh, phòng thực hành thực tập...Thông qua hợp tác quốc tế và liên kết cùng doanh nghiệp, trường cũng được các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cũng như tài trợ các học bổng của các công ty Hàn Quốc và Đức...

2. Những điểm mạnh: Liên kết đào tạo được nhiều nơi


3. Những tồn tại:Chưa lưu trữ các thông tin văn bản đầy đủ.

4. Kế hoạch hành động : Thực hiện công tác ra văn bản cũng như rà soát toàn bộ quy trình để lưu trữ hồ sơ và giúp cho việc triển khai hành động được nhanh chóng.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 

Kết luận về Tiêu chuẩn 9: Số tiêu chí đạt yêu cầu: 4, chưa đạt: 0

3.10. Tiêu chuẩn 10: Quan hệ giữa nhà trường và xã hội (3 tiêu chí)
Mở đầu: Nhà trường Phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để hoàn thành kế hoạch tuyển sinh hằng năm của nhà trường thông qua các thong báo, công văn tuyển sinh, báo đài, tờ rơi, fax, email, điện tính đến các cơ quan, trung tâm để thực hiện phối hợp tuyển sinh có hiệu quả. Song song đó, Trường Thiết lập được mối quan hệ với các chi đoàn cơ sở xã phường, để thông tin bằng các văn bản đại chúng ở địa phương; phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính phục vụ hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho người học tham gia các phong trào và hoàn thành xuất sắc được trung ương đoàn và các cấp khen tặng. Trường cũng tổ chức các buổI lao động cho các em học sinh xây dựng cảnh quan sạch đẹp, môi trường lành mạnh trong và xung quanh nhà trường, giáo dục ý thức xây dựng và bảo vệ môi trường cho người học.

Tiêu chí 1. Phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để hoàn thành kế hoạch tuyển sinh hằng năm của nhà trường.
1. Mô tả: Trường quảng bá, giới thiệu hình ảnh, truyền thống, các hoạt động và kết quả giáo dục của nhà trường bằng hình ảnh ở các bảng biểu, văn phòng đoàn trường, tuyển sinh nhiều hình thức và nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Các hình thức thông báo tuyển sinh, hướng dẫn thủ tục đăng ký và nộp hồ sơ tuyển sinh được hướng dẫn tận tình bởi đội tình nguyện viên của trường và bộ phận tuyển sinh. Trường cũng gửi các văn bản thoả thuận của nhà trường về công tác tuyển sinh đến tận nơi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và luôn hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh được giao và kết quả của trường hằng năm.

2. Những điểm mạnh: Không có


3. Những tồn tại: Công tác tuyển sinh luôn gặp phải khó khăn và đầu vào chất lượng kém do tình hình chung của các trường trung cấp chuyên nghiệp.

4. Kế hoạch hành động: Tổ chức rà soát và xây dựng lại quy trình tuyển sinh theo từng bước để công tác tuyển sinh được thực hiện thuận lợi hơn.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 


Tiêu chí 2: Thiết lập được mối quan hệ với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương; phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính phục vụ hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.
1. Mô tả: Trường có thực hiện làm việc, hợp tác với các cơ sở văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, chi đoàn và đài phát thanh đại chúng ở địa phương phường, xã nhưng chưa có biên bản lưu trữ cũng như báo cáo tổng kết lại hàng năm. Trường cũng chưa thực hiện phỏng vấn cán bộ, giáo viên, người học trong trường, với các cơ quan ở địa phương để tìm hiểu về thực trạng cũng như phát hiện các cá nhân xuất sắc trong phong trào mà chỉ phát hiện thông qua các giáo viên chủ nhiệm hoặc đề nghị từ người học.

2. Những điểm mạnh: Không có.


3. Những tồn tại: Chưa thực hiện khảo sát cán bộ, giáo viên, người học trong trường, với các cơ quan ở địa phương… về tiêu chí.
4. Kế hoạch hành động: Xây dựng phiếu phỏng vấn và thực hiện khảo sát.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 

Tiêu chí 3. Phối hợp với địa phương để giới thiệu truyền thống, các hoạt động và kết quả giáo dục của nhà trường, xây dựng cảnh quan sạch đẹp, môi trường lành mạnh trong và xung quanh nhà trường, giáo dục ý thức xây dựng và bảo vệ môi trường cho người học.
1. Mô tả: Trường phối hợp cùng với địa phương tuyên truyền, giáo dục nhằm giới thiệu về nhà trường, xây dựng và bảo v
ệ môi trường lành mạnh bên trong và ngoài nhà trường nhưng chưa có văn bản lưu trữ. Chưa thực hiện báo cáo các hoạt động cụ thể hằng năm có sự phối hợp với địa phương. Trường có quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, truyền thống, các hoạt động và kết quả giáo dục của nhà trường, của địa phương trên báo, ảnh, truyền hình, trang web, các phương tiện thông tin đại chúng khác để giới thiệu truyền thống xây dựng cảnh quan sạch đẹp, môi trường lành mạnh trong và xung quanh nhà trường, giáo dục ý thức xây dựng và bảo vệ môi trường cho người học. Tuy nhiên, trường chưa thực hiện xây dựng phiếu khảo sát cũng như thực hiện khảo sát các cán bộ nhân viên người học về các hoạt động và kết quả giáo dục của nhà trường về xây dựng cảnh quan sạch đẹp, xây dựng môi trường lành mạnh trong trường và xung quanh nhà trường,  giáo dục ý thức của người dạy người học về xây dựng và bảo vệ môi trường.

2. Những điểm mạnh: Không có


3. Những tồn tại: Chưa thực hiện khảo sát giáo viên, cán bộ công nhân viên, người học về ý thức xây dựng cảnh quan sạch đẹp, xây dựng môi trường lành mạnh cũng như kết quả  giáo dục ý thức của người dạy người học về xây dựng và bảo vệ môi trường.
4. Kế hoạch hành động : Xây dựng phiếu khảo sát theo yêu cầu tiêu chí và thực hiện khảo sát các đối tượng người dạy và người học.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 

Kết luận về Tiêu chuẩn 10: Số tiêu chí đạt yêu cầu: 3, chưa đạt: 0
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� Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong biên chế (đối với các trường công lập), các nhà sáng lập, các thành viên Hội đồng quản trị (đối với trường ngoài công lập) và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi.


 Giáo viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được nhà trường mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn, môn học, thông thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật lao động sửa đổi.


� Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn
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